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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 50/2011/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 7 năm 2011 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc lập, thẩm ñịnh và phê duyệt quy hoạch ñô thị  

trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Luật Quy hoạch ñô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 08/2005/Nð-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính 

phủ về quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 02/2006/Nð-CP ngày 05 tháng 01 năm 2006 của Chính 

phủ về việc ban hành Quy chế khu ñô thị mới; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 29/2008/Nð-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ 

quy ñịnh về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 12/2009/Nð-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính 

phủ về quản lý dự án ñầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 37/2010/Nð-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ 

về lập, thẩm ñịnh, phê duyệt và quản lý quy hoạch ñô thị;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 71/2010/Nð-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở; 



4 CÔNG BÁO/Số 50/Ngày 01-8-2011

Căn cứ Thông tư số 07/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng 

hướng dẫn lập, thẩm ñịnh, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 19/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 11 năm 2008 của Bộ Xây 

dựng hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm ñịnh, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây 

dựng khu công nghiệp, khu kinh tế; 

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Bộ Xây 

dựng quy ñịnh chi tiết một số nội dung của Nghị ñịnh số 12/2009/Nð-CP ngày 12 

tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án dự án ñầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Thông tư số 33/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ Xây 

dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phân loại, phân cấp công trình xây dựng 

dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật ñô thị; 

Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11 tháng 8 năm 2010 của Bộ Xây 

dựng quy ñịnh hồ sơ của từng loại quy hoạch ñô thị;  

Căn cứ Thông tư số 39/2009/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2009 của  Bộ Công 

Thương quy ñịnh thực hiện một số nội dung và quy chế quản lý cụm công nghiệp ban 

hành kèm theo Quyết ñịnh số 105/2009/Qð-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ 

tướng Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 6 năm 2010 của Bộ Xây 

dựng quy ñịnh cụ thể và hướng dẫn một số nội dung của Nghị ñịnh số 71/2010/Nð-

CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ; 

Xét ñề nghị của Sở Quy hoạch - Kiến trúc tại Tờ trình số 611/TTr-SQHKT 

ngày 09 tháng 3 năm 2011, Công văn số 1891/SQHKT-PC ngày 06 tháng 7 năm 

2011 và ý kiến thẩm ñịnh của Sở Tư pháp tại Công văn số 6336/STP-VB ngày 23 

tháng 12 năm 2010,  

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Phạm vi và ñối tượng áp dụng 

Quyết ñịnh này áp dụng ñối với các tổ chức, cá nhân có liên quan ñến công tác 

lập, thẩm ñịnh, phê duyệt quy hoạch ñô thị trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

ðiều 2. Các loại quy hoạch ñô thị 

1. Các loại quy hoạch ñô thị bao gồm: 
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a) Quy hoạch chung ñược lập cho thành phố, thị trấn thuộc các huyện ngoại 

thành. Bản vẽ của ñồ án quy hoạch chung thành phố ñược thể hiện theo tỷ lệ 1/25.000 

hoặc 1/50.000. Bản vẽ của ñồ án quy hoạch chung thị trấn ñược thể hiện theo tỷ lệ 

1/5.000 hoặc 1/10.000. 

b) ðồ án ñiều chỉnh quy hoạch chung xây dựng quận - huyện, ñồ án quy hoạch 

chung xây dựng các khu vực ñô thị, ñồ án quy hoạch chung cụm khu công nghiệp: là 

các ñồ án ñiều chỉnh quy hoạch chung xây dựng các quận - huyện, ñồ án quy hoạch 

chung xây dựng các khu vực ñô thị, ñồ án quy hoạch chung các cụm, khu công 

nghiệp ñã ñược phê duyệt nhiệm vụ trước ngày 25 tháng 5 năm 2010 (ngày có hiệu 

lực của Nghị ñịnh số 37/2010/Nð-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về 

lập, thẩm ñịnh, phê duyệt và quản lý quy hoạch ñô thị - sau ñây viết tắt là Nghị ñịnh 

số 37/2010/Nð-CP). 

c) Quy hoạch phân khu ñược lập cho các khu vực trong thành phố. Bản vẽ của 

ñồ án quy hoạch phân khu ñược thể hiện theo tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000. 

d) ðồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000: là các ñồ án quy hoạch chi 

tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 (lập mới hoặc ñiều chỉnh tổng thể) ñã ñược phê duyệt 

nhiệm vụ trước ngày 25 tháng 5 năm 2010.  

e) Quy hoạch chi tiết cụm, khu công nghiệp ñược lập cho các cụm, khu công 

nghiệp tập trung. Bản vẽ của ñồ án quy hoạch chi tiết cụm, khu công nghiệp ñược thể 

hiện theo tỷ lệ 1/500 (ñối với cụm, khu công nghiệp có diện tích từ 200ha trở xuống) 

hoặc tỷ lệ 1/2000 (ñối với khu công nghiệp có diện tích lớn hơn 200ha). 

g) Quy hoạch chi tiết ñược lập cho khu vực theo yêu cầu phát triển, quản lý ñô 

thị hoặc nhu cầu ñầu tư xây dựng. Bản vẽ của ñồ án quy hoạch chi tiết ñược thể hiện 

theo tỷ lệ 1/500. 

ðối với dự án ñầu tư xây dựng do một chủ ñầu tư tổ chức thực hiện có quy mô 

nhỏ hơn 5ha (nhỏ hơn 2ha ñối với dự án ñầu tư xây dựng nhà ở chung cư) thì có thể lập 

dự án ñầu tư xây dựng mà không phải lập quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500). Bản vẽ tổng 

mặt bằng, phương án kiến trúc công trình, giải pháp về hạ tầng kỹ thuật trong nội dung 

thiết kế cơ sở phải phù hợp với quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 

1/2000 hoặc quy hoạch chung ñược duyệt (ñối với khu chưa có quy hoạch phân khu, 

quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 ñược duyệt), ñảm bảo sự kết nối ñồng bộ với 

hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung và phù hợp với cảnh quan chung của khu vực. 

h) Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật là một nội dung trong ñồ án quy hoạch chung, ñồ 

án ñiều chỉnh quy hoạch chung xây dựng quận - huyện, ñồ án quy hoạch chung xây 



6 CÔNG BÁO/Số 50/Ngày 01-8-2011

dựng các khu vực ñô thị, ñồ án quy hoạch chung - quy hoạch chi tiết cụm khu công 

nghiệp, ñồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000, quy hoạch phân khu, quy 

hoạch chi tiết. ðối với quy hoạch chung thành phố, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật ñược 

lập riêng thành ñồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật. 

2. ðồ án thiết kế ñô thị riêng ñược lập tại các khu vực ñã cơ bản ổn ñịnh chức 

năng sử dụng của các lô ñất (không cần phải lập ñồ án quy hoạch phân khu hoặc quy 

hoạch chi tiết) ñể làm cơ sở quản lý ñầu tư xây dựng và cấp giấy phép xây dựng. Việc 

tổ chức lập, thẩm ñịnh và phê duyệt ñồ án thiết kế ñô thị riêng ñược thực hiện theo 

quy ñịnh như ñối với ñồ án quy hoạch chi tiết tại các ðiều 19, 20, 21, 41, 42, 43, 44 

và 45 của Luật Quy hoạch ñô thị. 

ðiều 3. Trình tự lập, thẩm ñịnh, phê duyệt quy hoạch ñô thị; lấy ý kiến 

chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình trong nội 

dung thiết kế cơ sở các dự án ñầu tư xây dựng không phải lập quy hoạch chi tiết 

(tỷ lệ 1/500) 

1. Việc lập, thẩm ñịnh và phê duyệt quy hoạch ñô thị, ñồ án thiết kế ñô thị riêng 

phải theo trình tự sau (riêng quy hoạch chi tiết cụm, khu công nghiệp, không lập 

nhiệm vụ): 

a) Lập nhiệm vụ; 

b) Thẩm ñịnh, phê duyệt nhiệm vụ; 

c) Lập ñồ án; 

d) Thẩm ñịnh, phê duyệt ñồ án. 

2. Khi thẩm ñịnh các dự án ñầu tư xây dựng công trình không phải lập quy 

hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (ñược quy ñịnh tại ðiểm g Khoản 1 ðiều 2 Quyết ñịnh này), 

cơ quan thẩm ñịnh dự án ñầu tư hoặc chủ ñầu tư phải lấy ý kiến về bản vẽ tổng mặt 

bằng, phương án kiến trúc công trình của các cơ quan có thẩm quyền ñược quy ñịnh 

tại ðiều 12 Quyết ñịnh này. 

ðiều 4. Các khu vực có ý nghĩa quan trọng của thành phố 

1. Khu trung tâm hiện hữu mở rộng thành phố; 

2. Các khu ñô thị mới; 

3. Các cụm, khu công nghiệp tập trung; 

4. Các khu chuyên dụng cho giải trí, du lịch, sinh thái, văn hóa, thể dục - thể thao; 
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5. Các cụm trường Cao ñẳng, ðại học; các khu nhà ở sinh viên (ký túc xá); các 

khu nhà ở cho công nhân các cụm, khu công nghiệp tập trung; 

6. Các khu công nghệ kỹ thuật cao (nông nghiệp, công nghệ cao, y tế, Viện - 

Trường y tế); 

7. Khu vực ven biển; bờ sông, kênh, rạch từ cấp 1 ñến cấp 3; hồ; rừng cây; khu 

vực có cảnh quan ñặc biệt, cảnh quan gắn với di tích lịch sử; danh lam thắng cảnh; 

8. Các khu di tích lịch sử - văn hóa; khu vực bảo tồn có trong danh mục bảo tồn 

hoặc khu vực có giá trị về di sản kiến trúc ñược cơ quan có thẩm quyền công nhận; 

9. Các khu vực cửa ngõ thành phố; khu vực tiếp cận dọc các tuyến ñường sắt, 

ñường cao tốc, các tuyến giao thông liên tỉnh, giao thông cấp ñô thị có lộ giới ≥ 40m, 

nhà ga - depot (trong phạm vi bán kính khoảng 500m); 

10. Các khu vực tiếp cận Cảng Hàng không, Cảng sông, Cảng biển, căn cứ quân 

sự; 

11. Các khu vực trung tâm hành chính - chính trị cấp quận - huyện trở lên; 

12. Các khu thương mại - dịch vụ ñô thị cấp thành phố; 

13. Các khu vực có ý nghĩa quan trọng khác sẽ ñược Ủy ban nhân dân thành phố 

xác ñịnh cụ thể. 

ðiều 5. Các dự án ñầu tư xây dựng công trình có ý nghĩa quan trọng về 

chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa, lịch sử của thành phố 

1. Các dự án ñầu tư xây dựng công trình dân dụng cấp ñặc biệt, cấp I và cấp II 

ñược quy ñịnh tại Thông tư số 33/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ 

Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phân loại, phân cấp công trình xây 

dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật ñô thị; 

2. Các dự án ñầu tư xây dựng công trình (trừ nhà ở riêng lẻ) trong các khu vực 

ñược nêu tại các Khoản 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 ðiều 4 Quyết ñịnh này; 

3. Các dự án ñầu tư xây dựng công trình mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa - nghệ 

thuật; 

4. Các dự án ñầu tư xây dựng công trình công cộng ñược tổ chức thi tuyển hoặc 

tuyển chọn thiết kế kiến trúc công trình theo quy ñịnh tại ðiểm 1 Khoản 4 ðiều 1 

Nghị ñịnh số 83/2009/Nð-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về sửa ñổi, 

bổ sung một số ñiều Nghị ñịnh số 12/2009/Nð-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của 

Chính phủ về quản lý dự án ñầu tư xây dựng công trình; 



8 CÔNG BÁO/Số 50/Ngày 01-8-2011

5. Các dự án ñầu tư xây dựng công trình có vốn ñầu tư trực tiếp của nước ngoài;  

6. Các dự án ñầu tư xây dựng công trình có ý nghĩa quan trọng về chính trị, kinh 

tế - xã hội, văn hóa, lịch sử khác sẽ ñược Ủy ban nhân dân thành phố xác ñịnh cụ thể. 

ðiều 6. Trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch ñô thị 

1. Ban Quản lý ñầu tư và xây dựng Khu ñô thị mới Nam thành phố, Ban Quản lý 

ñầu tư - xây dựng Khu ñô thị mới Thủ Thiêm, Ban Quản lý Khu ñô thị Tây - Bắc 

thành phố, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công 

nghiệp thành phố, các Ban Quản lý ñược thành lập theo Nghị ñịnh số 02/2006/Nð-

CP ngày 05 tháng 01 năm 2006 và Nghị ñịnh số 29/2008/Nð-CP ngày 14 tháng 3 

năm 2008 của Chính phủ (sau ñây viết là các Ban quản lý khu chức năng ñô thị) tổ 

chức lập: nhiệm vụ và ñồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, ñồ án thiết kế 

ñô thị riêng trong phạm vi ranh giới, diện tích ñược giao quản lý (trừ quy hoạch ñược 

quy ñịnh tại Khoản 5 ðiều này) sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở 

Quy hoạch - Kiến trúc. 

2. Sở Quy hoạch - Kiến trúc tổ chức lập: nhiệm vụ và ñồ án ñiều chỉnh quy 

hoạch chung thành phố; ñồ án ñiều chỉnh quy hoạch chung xây dựng quận - huyện; 

nhiệm vụ và ñồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, ñồ án thiết kế ñô thị riêng 

các khu vực có phạm vi liên quan ñến ñịa giới hành chính của hai quận - huyện trở 

lên và khu vực có ý nghĩa quan trọng của thành phố (trừ quy hoạch chung ñô thị do 

Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm tổ chức thiết lập, quy hoạch phân khu do các Sở, 

ngành tổ chức thiết lập theo sự phân công của Ủy ban nhân dân thành phố và các quy 

hoạch ñược quy ñịnh tại Khoản 1 ðiều này). 

3. Ủy ban nhân dân quận tổ chức lập: nhiệm vụ và ñồ án quy hoạch phân khu, 

quy hoạch chi tiết, ñồ án thiết kế ñô thị riêng trong phạm vi ñịa giới hành chính do 

mình quản lý (trừ quy hoạch ñô thị ñược quy ñịnh tại các Khoản 1, Khoản 2 và 

Khoản 5 ðiều này), sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Quy hoạch - 

Kiến trúc. 

4. Ủy ban nhân dân huyện tổ chức lập: nhiệm vụ và ñồ án quy hoạch chung thị 

trấn, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, ñồ án thiết kế ñô thị riêng trong phạm vi 

ñịa giới hành chính do mình quản lý (trừ quy hoạch ñô thị quy ñịnh tại các Khoản 1, 

Khoản 2 và Khoản 5 ðiều này), sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở 

Quy hoạch - Kiến trúc. 

5. Chủ ñầu tư dự án ñầu tư xây dựng tổ chức lập quy hoạch chi tiết hoặc bản vẽ 

tổng mặt bằng - phương án kiến trúc công trình (ñối với dự án ñầu tư không thuộc 



CÔNG BÁO/Số 50/Ngày 01-8-2011 9

loại phải lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 ñược quy ñịnh tại ðiểm g Khoản 1 ðiều 2 

Quyết ñịnh này) khu vực ñược giao ñầu tư. 

6. Các Sở, ngành có chức năng, nhiệm vụ liên quan ñến các ñối tượng của quy 

hoạch hạ tầng kỹ thuật ñược quy ñịnh tại ðiều 36 Luật Quy hoạch ñô thị, căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ theo quy ñịnh có trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch chuyên ngành hạ 
tầng kỹ thuật ñô thị thành phố, theo chức năng, nhiệm vụ ñã ñược Ủy ban nhân dân 

thành phố giao. 

7. Tùy theo ñiều kiện thực tế và yêu cầu quản lý, Sở Quy hoạch - Kiến trúc ñề 
xuất Ủy ban nhân dân thành phố giao các tổ chức, Sở, ngành tổ chức lập quy hoạch 

phân khu tại các khu chức năng ñô thị có liên quan ñến công tác phát triển ngành, 

lĩnh vực.  

8. Các cơ quan, tổ chức ñã ñược Ủy ban nhân dân thành phố giao nhiệm vụ tổ 

chức lập các loại quy hoạch ñô thị trước ngày Luật Quy hoạch ñô thị có hiệu lực, 

nhưng ñến nay chưa ñược cấp thẩm quyền phê duyệt, ñược tiếp tục tổ chức lập các 
loại quy hoạch ñô thị này. 

9. Việc lập quy hoạch ñô thị phải do tổ chức tư vấn thực hiện. ðiều kiện, năng 

lực của tổ chức tư vấn, cá nhân tham gia lập quy hoạch ñô thị, thực hiện theo ðiều 5, 
Khoản 1 ðiều 6, ðiều 7, ðiều 8, ðiều 9, ðiều 10, ðiều 11 Nghị ñịnh số 37/2010/Nð-

CP. Tổ chức tư vấn lập quy hoạch ñô thị ñược lựa chọn thông qua hình thức chỉ ñịnh 

hoặc thi tuyển theo quy ñịnh tại ðiều 12, ðiều 13 Nghị ñịnh số 37/2010/Nð-CP. 

Thời gian lập quy hoạch ñô thị thực hiện theo ðiều 2 Nghị ñịnh số 37/2010/Nð-CP. 

ðiều 7. Nội dung quy hoạch ñô thị 

1. Nội dung ñồ án ñiều chỉnh quy hoạch chung xây dựng quận, huyện và ñồ án 
quy hoạch chung xây dựng các khu vực ñô thị (nêu tại ñiểm b khoản 1 ðiều 2 Quyết 

ñịnh này) ñược lập theo Nghị ñịnh số 08/2005/Nð-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 

của Chính phủ (sau ñây viết tắt là Nghị ñịnh số 08/2005/Nð-CP) và Thông tư số 
07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng (sau ñây viết tắt là 

Thông tư số 07/2008/TT-BXD). 

2. Nội dung ñồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 ñược nêu tại ñiểm d 
khoản 1 ðiều 2 Quyết ñịnh này cần kết hợp với nội dung quy hoạch phân khu theo 

quy ñịnh của Luật Quy hoạch ñô thị và Nghị ñịnh số 37/2010/Nð-CP. 

3. Nội dung quy hoạch chi tiết xây dựng cụm, khu công nghiệp thực hiện theo 
quy ñịnh tại Thông tư số 19/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 11 năm 2008 của Bộ Xây 

dựng (sau ñây viết tắt là Thông tư số 19/2008/TT-BXD).  
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4. Các loại quy hoạch ñô thị khác: nội dung nhiệm vụ ñược thực hiện theo ðiều 

22, ðiều 23 Luật Quy hoạch ñô thị; nội dung ñồ án ñược thực hiện theo ðiều 15, 

ðiều 17, ðiều 19, ðiều 20 Nghị ñịnh số 37/2010/Nð-CP. 

5. Nội dung ñồ án thiết kế ñô thị riêng ñược thực hiện theo quy ñịnh tại Khoản 4 

ðiều 33 Luật Quy hoạch ñô thị. 

6. Nội dung ñồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật thành phố thực hiện 

theo ðiều 21, ðiều 22, ðiều 23, ðiều 24, ðiều 25, ðiều 26, ðiều 27, ðiều 28, ðiều 

29, ðiều 30 Nghị ñịnh số 37/2010/Nð-CP. 

ðiều 8. Nội dung thẩm ñịnh, phê duyệt nhiệm vụ, ñồ án quy hoạch  ñô thị 

1. ðối với ñiều chỉnh quy hoạch chung xây dựng quận, huyện: nội dung thẩm 

ñịnh và phê duyệt thực hiện theo Nghị ñịnh số 08/2005/Nð-CP và Thông tư số 

07/2008/TT-BXD. 

2. ðối với quy hoạch chi tiết cụm, khu công nghiệp: nội dung thẩm ñịnh và phê 

duyệt thực hiện theo quy ñịnh tại Thông tư số 19/2008/TT-BXD. 

3. ðối với ñồ án quy hoạch chung cụm, khu công nghiệp; quy hoạch chung xây 

dựng các khu vực ñô thị và các loại quy hoạch ñô thị khác: nội dung thẩm ñịnh và 

phê duyệt thực hiện theo Luật Quy hoạch ñô thị và Nghị ñịnh số 37/2010/Nð-CP. 

4. Các thuyết minh, bản vẽ của các ñồ án quy hoạch ñô thị, ñồ án thiết kế ñô thị 

riêng; quy ñịnh quản lý theo ñồ án quy hoạch ñô thị, ñồ án thiết kế ñô thị riêng phải ñược 

ký, ñóng dấu của cơ quan thẩm ñịnh trước khi cơ quan có thẩm quyền ký phê duyệt.  

ðối với các bản vẽ của các ñồ án quy hoạch ñô thị, ñồ án thiết kế ñô thị riêng 

thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố do các cơ quan tổ chức 

lập quy hoạch ñô thị ñược quy ñịnh tại Khoản 1, Khoản 3, Khoản 4 và Khoản 7 ðiều 

6 Quyết ñịnh này tổ chức lập thì cần có ký, ñóng dấu thỏa thuận của các cơ quan tổ 

chức lập quy hoạch ñô thị, trước khi trình Sở Quy hoạch - Kiến trúc thẩm ñịnh và Ủy 

ban nhân dân thành phố phê duyệt. Văn bản ý kiến chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng, 

phương án kiến trúc công trình có ñính kèm các bản vẽ có ñóng dấu chấp thuận của 

cơ quan ñược lấy ý kiến. 

ðiều 9. Thời hạn quy hoạch ñô thị; thời hạn hiệu lực của quy hoạch ñô thị 

1. Thời hạn quy hoạch ñô thị: 

a) Thời hạn quy hoạch ñối với quy hoạch chung thành phố từ 20 ñến 25 năm, tầm 

nhìn ñến 50 năm (ñược cụ thể theo Quyết ñịnh phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ). 
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b) Thời hạn quy hoạch ñối với quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật thành 

phố theo thời hạn ñồ án quy hoạch chung thành phố. 

c) Thời hạn quy hoạch ñối với ñồ án ñiều chỉnh quy hoạch chung xây dựng quận 

- huyện, ñồ án quy hoạch chung xây dựng các khu vực ñô thị, ñồ án quy hoạch chung 

cụm, khu công nghiệp ñược xác ñịnh trên cơ sở quy hoạch chung thành phố và yêu 

cầu quản lý, phát triển ñô thị. 

d) Thời hạn quy hoạch ñối với quy hoạch chung thị trấn từ 10 ñến 15 năm. 

e) Thời hạn quy hoạch ñối với quy hoạch phân khu, ñồ án quy hoạch chi tiết xây 

dựng tỷ lệ 1/2000 ñược xác ñịnh trên cơ sở thời hạn ñồ án ñiều chỉnh quy hoạch chung 

quận, huyện hoặc quy hoạch chung thành phố và yêu cầu quản lý, phát triển ñô thị. 

g) Thời hạn quy hoạch ñối với quy hoạch chi tiết; bản vẽ tổng mặt bằng và 

phương án kiến trúc công trình; ñồ án thiết kế ñô thị riêng ñược xác ñịnh trên cơ sở 

thời hạn ñồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 hoặc quy hoạch phân khu và 

theo yêu cầu quản lý, nhu cầu ñầu tư. 

2. Thời hạn hiệu lực của quy hoạch ñô thị: 

Kể từ khi ñồ án quy hoạch ñô thị; ñồ án thiết kế ñô thị riêng; bản vẽ tổng mặt 

bằng, phương án kiến trúc công trình ñược phê duyệt, chấp thuận ñến khi có quyết 

ñịnh ñiều chỉnh hoặc hủy bỏ. 

ðiều 10. Trách nhiệm lấy ý kiến về quy hoạch ñô thị 

1. Cơ quan tổ chức lập quy hoạch ñô thị, chủ ñầu tư dự án ñầu tư xây dựng quy 

ñịnh tại Khoản 5 ðiều 6 Quyết ñịnh này có trách nhiệm lấy ý kiến các Sở, ban, 

ngành, tổ chức, cá nhân và cộng ñồng dân cư có liên quan về nhiệm vụ và ñồ án quy 

hoạch ñô thị.  

Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã - thị trấn, tổ chức tư vấn lập quy 

hoạch có trách nhiệm phối hợp với cơ quan tổ chức lập quy hoạch ñô thị, chủ ñầu tư dự 

án ñầu tư xây dựng quy ñịnh tại Khoản 5 ðiều 6 Quyết ñịnh này trong việc lấy ý kiến. 

2. Trong quá trình nghiên cứu lập ñồ án quy hoạch ñô thị, tổ chức tư vấn lập quy 

hoạch có trách nhiệm lấy ý kiến các Sở, ban, ngành, tổ chức, cá nhân và cộng ñồng 

dân cư có liên quan ñến ñồ án quy hoạch ñô thị.  

3. Các ý kiến ñóng góp phải ñược tổng hợp ñầy ñủ, có giải trình, tiếp thu và báo 

cáo cấp thẩm quyền xem xét trước khi quyết ñịnh phê duyệt. 

ðiều 11. Hình thức, thời gian lấy ý kiến về quy hoạch ñô thị 
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1. Việc lấy ý kiến các Sở, ban, ngành, tổ chức, cá nhân có liên quan ñược thực 

hiện bằng hình thức gửi hồ sơ, tài liệu hoặc tổ chức hội nghị, hội thảo. Các Sở, ban, 

ngành, tổ chức ñược lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản. 

2. Việc lấy ý kiến cộng ñồng dân cư về nhiệm vụ và ñồ án các loại quy hoạch 

chung ñược thực hiện thông qua lấy ý kiến của ñại diện cộng ñồng dân cư bằng hình 

thức phát phiếu ñiều tra, phỏng vấn. ðại diện cộng ñồng dân cư có trách nhiệm tổng 

hợp ý kiến của cộng ñồng dân cư theo quy ñịnh của pháp luật về thực hiện dân chủ ở 

cơ sở, chuyển cho cơ quan tổ chức lập quy hoạch ñô thị ñể lập báo cáo về ý kiến của 

cộng ñồng dân cư. 

3. Việc lấy ý kiến của cộng ñồng dân cư về nhiệm vụ và ñồ án quy hoạch phân 

khu, quy hoạch chi tiết, ñồ án thiết kế ñô thị riêng, ñồ án quy hoạch chi tiết cụm - khu 

công nghiệp và ñồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 ñược thực hiện bằng 

phiếu góp ý thông qua hình thức trưng bày công khai hoặc giới thiệu phương án quy 

hoạch trên phương tiện thông tin ñại chúng. Cơ quan tổ chức lập quy hoạch ñô thị có 

trách nhiệm lập báo cáo về các ý kiến của cộng ñồng dân cư. 

4. Thời gian có ý kiến trả lời hoặc ñóng góp ý kiến là ít nhất 15 ngày ñối với các 

Sở, ban, ngành và 30 ngày ñối với tổ chức, cá nhân, cộng ñồng dân cư. 

5. Căn cứ hướng dẫn cụ thể của Bộ Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc hướng 

dẫn cụ thể về phạm vi, ñối tượng, nội dung lấy ý kiến và thống nhất các loại biểu mẫu 

phiếu ñiều tra, phiếu góp ý cho các loại quy hoạch ñô thị. 

ðiều 12. Thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ, ñồ án quy hoạch ñô thị; có ý 

kiến chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình 

1. Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt:  

a) Nhiệm vụ và ñồ án quy hoạch chung thị trấn thuộc các huyện ngoại thành; 

nhiệm vụ và ñồ án quy hoạch chung khu công nghiệp (≥ 500ha); ñồ án quy hoạch chi 

tiết cụm, khu công nghiệp. 

b) ðồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000, nhiệm vụ và ñồ án quy hoạch 

phân khu (trừ khu vực thị trấn thuộc các huyện ngoại thành); nhiệm vụ và ñồ án quy 

hoạch chi tiết, ñồ án thiết kế ñô thị riêng các khu vực trong ñô thị có phạm vi liên 

quan ñến ñịa giới hành chính của hai quận, huyện trở lên; khu vực có ý nghĩa quan 

trọng của thành phố (trừ các quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng 

Chính phủ, các quy hoạch ñược quy ñịnh tại Khoản 4 ðiều này và nhiệm vụ quy 

hoạch chi tiết ñược quy ñịnh tại Khoản 5 ðiều này). 
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2. Ủy ban nhân dân quận phê duyệt nhiệm vụ và ñồ án quy hoạch chi tiết, ñồ án 

thiết kế ñô thị riêng trong phạm vi ñịa giới hành chính do mình quản lý (trừ các quy 

hoạch chi tiết, ñồ án thiết kế ñô thị riêng quy ñịnh tại ðiểm b Khoản 1, Khoản 4 ðiều 

này và nhiệm vụ quy hoạch chi tiết ñược quy ñịnh tại Khoản 5 ðiều này) sau khi có ý 

kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Quy hoạch - Kiến trúc. 

3. Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt nhiệm vụ và ñồ án quy hoạch phân khu thị 

trấn, quy hoạch chi tiết, ñồ án thiết kế ñô thị riêng trong phạm vi ñịa giới hành chính 

do mình quản lý (trừ các quy hoạch chi tiết, ñồ án thiết kế ñô thị riêng ñược quy ñịnh 

tại ðiểm b Khoản 1, Khoản 4 ðiều này) và nhiệm vụ quy hoạch chi tiết ñược quy 

ñịnh tại Khoản 5 ðiều này, sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Quy 

hoạch - Kiến trúc. 

4. Ban quản lý các khu chức năng ñô thị phê duyệt nhiệm vụ và ñồ án quy hoạch 

chi tiết, ñồ án thiết kế ñô thị riêng trong phạm vi ranh giới, diện tích ñược giao quản 

lý (trừ nhiệm vụ quy hoạch chi tiết ñược quy ñịnh tại Khoản 5 ðiều này), sau khi có ý 

kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Quy hoạch - Kiến trúc. 

5. Chủ ñầu tư dự án ñầu tư xây dựng phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết khu 

vực ñã ñược cấp giấy phép quy hoạch.  

6. Sở Quy hoạch - Kiến trúc có ý kiến chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng, phương 

án kiến trúc công trình trong nội dung thiết kế cơ sở các dự án ñầu tư xây dựng công 

trình có ý nghĩa quan trọng về chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa, lịch sử của thành 

phố không thuộc loại phải lập quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) ñược quy ñịnh tại ðiểm 

g Khoản 1 ðiều 2 Quyết ñịnh này trừ các dự án ñầu tư xây dựng ñược quy ñịnh tại 

khoản 7 ðiều này. 

7. Ban Quản lý các khu chức năng ñô thị có ý kiến chấp thuận bản vẽ tổng mặt 

bằng, phương án kiến trúc công trình trong nội dung thiết kế cơ sở các dự án ñầu tư 

xây dựng không thuộc loại phải lập quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) ñược quy ñịnh tại 

ðiểm g Khoản 1 ðiều 2 Quyết ñịnh này trong phạm vi ranh giới,  diện tích ñược giao 

quản lý. ðối với các dự án ñầu tư xây dựng công trình có ý nghĩa quan trọng về chính 

trị, kinh tế - xã hội, văn hóa, lịch sử của thành phố và các dự án ñầu tư xây dựng công 

trình trong khu vực chưa có ñồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 hoặc quy 

hoạch phân khu ñược cấp thẩm quyền phê duyệt thì trước khi chấp thuận cần có ý 

kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Quy hoạch - Kiến trúc. 

8. Ủy ban nhân dân quận, huyện có ý kiến chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng, 

phương án kiến trúc công trình trong nội dung thiết kế cơ sở các dự án ñầu tư xây 
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dựng không thuộc loại phải lập quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) ñược quy ñịnh tại 

ðiểm g Khoản 1 ðiều 2 Quyết ñịnh này thuộc ñịa bàn quản lý (trừ các dự án ñầu tư 

xây dựng ñược quy ñịnh tại Khoản 6 và Khoản 7 ðiều này). ðối với các dự án ñầu tư 

xây dựng công trình trong khu vực chưa có ñồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 

1/2000 hoặc quy hoạch phân khu ñược cấp thẩm quyền phê duyệt thì trước khi chấp 

thuận cần có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Quy hoạch - Kiến trúc. 

ðiều 13. Cơ quan thẩm ñịnh quy hoạch ñô thị; cơ quan trình thẩm ñịnh, 

trình phê duyệt quy hoạch ñô thị 

1. Cơ quan tổ chức lập quy hoạch ñô thị ñược quy ñịnh tại các Khoản 1, Khoản 

3, Khoản 4 và Khoản 7 ðiều 6 Quyết ñịnh này, trình Sở Quy hoạch - Kiến trúc thẩm 

ñịnh nhiệm vụ và ñồ án quy hoạch ñô thị, ñồ án thiết kế ñô thị riêng thuộc thẩm 

quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố; 

2. Sở Quy hoạch - Kiến trúc thẩm ñịnh và trình Ủy ban nhân dân thành phố phê 

duyệt nhiệm vụ và ñồ án quy hoạch ñô thị, ñồ án thiết kế ñô thị riêng thuộc thẩm 

quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố;  

3. Phòng Quản lý ñô thị các quận, huyện thẩm ñịnh và trình Ủy ban nhân dân 

quận, huyện phê duyệt nhiệm vụ và ñồ án quy hoạch ñô thị, ñồ án thiết kế ñô thị riêng 

thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân quận, huyện; 

4. Ban quản lý các khu chức năng ñô thị tổ chức thẩm ñịnh nhiệm vụ và ñồ án 

quy hoạch chi tiết, ñồ án thiết kế ñô thị riêng thuộc thẩm quyền phê duyệt của mình; 

5. Chủ ñầu tư dự án ñầu tư xây dựng ñược cấp giấy phép quy hoạch, tổ chức 

thẩm ñịnh nhiệm vụ quy hoạch chi tiết và trình các cơ quan sau: 

- Sở Quy hoạch - Kiến trúc thẩm ñịnh ñối với ñồ án quy hoạch chi tiết thuộc 

thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố; 

- Phòng Quản lý ñô thị các quận, huyện thẩm ñịnh ñối với ñồ án quy hoạch chi 

tiết thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân quận, huyện. 

- Ban quản lý các khu chức năng ñô thị thẩm ñịnh ñối với ñồ án quy hoạch chi 

tiết thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ban quản lý các khu chức năng ñô thị. 

6. Các cơ quan tổ chức lập quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật thành phố 

ñược quy ñịnh tại Khoản 6 ðiều 6 Quyết ñịnh này, có trách nhiệm phối hợp Sở Quy 

hoạch - Kiến trúc tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố trình các Bộ, ngành 

Trung ương thẩm ñịnh ñể trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy ñịnh. 
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Cơ quan thẩm ñịnh quy hoạch ñô thị có trách nhiệm căn cứ vào ý kiến của các 

cơ quan có liên quan, Hội ñồng thẩm ñịnh, nội dung nhiệm vụ và ñồ án quy hoạch ñô 

thị, ñồ án thiết kế ñô thị riêng, có văn bản gửi cơ quan trình thẩm ñịnh ñể hoàn chỉnh 

nhiệm vụ và ñồ án quy hoạch ñô thị, ñồ án thiết kế ñô thị riêng. Sau khi nhận ñược hồ 

sơ nhiệm vụ và ñồ án quy hoạch ñô thị, ñồ án thiết kế ñô thị riêng hoàn chỉnh, cơ 

quan thẩm ñịnh báo cáo nội dung thẩm ñịnh với cơ quan có thẩm quyền phê duyệt 

xem xét, quyết ñịnh. 

ðiều 14. Thời gian thẩm ñịnh và phê duyệt quy hoạch ñô thị; chấp thuận 

bản vẽ tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình 

1. Thời gian thẩm ñịnh, phê duyệt ñối với các loại quy hoạch ñô thị ñược thực 

hiện theo ðiều 32 Nghị ñịnh số 37/2010/Nð-CP. Thời gian thẩm ñịnh, phê duyệt ñối 

với nhiệm vụ, ñồ án thiết kế ñô thị riêng ñược thực hiện theo thời gian thẩm ñịnh, phê 

duyệt nhiệm vụ, ñồ án quy hoạch chi tiết. 

2. Thời gian ñể các cơ quan có thẩm quyền có ý kiến chấp thuận bản vẽ tổng 

mặt bằng, phương án kiến trúc công trình trong nội dung thiết kế cơ sở (nêu tại các 

Khoản 6, 7, 8 ðiều 12 Quyết ñịnh này) ñược thực hiện theo ðiểm c Khoản 1 ðiều 2 

Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Bộ Xây dựng. Trong 

trường hợp cần lấy ý kiến của Hội ñồng kiến trúc - quy hoạch thành phố hoặc phải 

báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố thì thời gian này ñược cộng thêm 15 (mười lăm) 

ngày làm việc và cơ quan ñược lấy ý kiến phải có văn bản thông báo cho cơ quan 

thẩm ñịnh dự án ñầu tư hoặc chủ ñầu tư biết. 

3. Thời gian ñể Sở Quy hoạch - Kiến trúc có ý kiến thống nhất bằng văn bản ñối 

với các quy hoạch ñô thị, các dự án ñầu tư xây dựng công trình ñược quy ñịnh tại 

Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 7 và Khoản 8 ðiều 12 Quyết ñịnh này và thời 

gian ñể các cơ quan có liên quan có ý kiến là không quá 10 (mười) ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận ñược văn bản yêu cầu của cơ quan thẩm ñịnh. Sau thời hạn trên, nếu 

không có văn bản trả lời thì xem như thống nhất với ý kiến thẩm ñịnh của cơ quan 

thẩm ñịnh. Thời gian lấy ý kiến ñược tính trong thời gian thẩm ñịnh của cơ quan 

thẩm ñịnh theo quy ñịnh. 

ðối với các dự án ñầu tư xây dựng công trình cần phải có ý kiến thống nhất 

bằng văn bản của Sở Quy hoạch - Kiến trúc ñược quy ñịnh tại Khoản 7, Khoản 8 

ðiều 12 Quyết ñịnh này, nhưng Sở Quy hoạch - Kiến trúc cần phải lấy ý kiến của Hội 

ñồng kiến trúc - quy hoạch thành phố hoặc phải báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố 

thì thời gian ñể Sở Quy hoạch - Kiến trúc có văn bản trả lời là 25 (hai mươi lăm) 
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ngày làm việc. Trường hợp này, Sở Quy hoạch - Kiến trúc phải có văn bản thông báo 

cho chủ ñầu tư hoặc cơ quan thẩm ñịnh ñược biết.  

Thời gian thẩm ñịnh, phê duyệt nhiệm vụ, ñồ án quy hoạch ñô thị, ñồ án thiết kế 

ñô thị riêng; thời gian có ý kiến chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng, phương án kiến 

trúc công trình ñược tính là thời hạn ñể cơ quan tiếp nhận hồ sơ có văn bản hướng 

dẫn (trong trường hợp có yêu cầu chỉnh sửa hoàn chỉnh hồ sơ). Thời gian thẩm ñịnh, 

phê duyệt hoặc cấp văn bản chấp thuận tiếp theo ñược tính như thời gian khi tiếp 

nhận hồ sơ lần ñầu (không tính thời gian lấy ý kiến Hội ñồng Kiến trúc - Quy hoạch 

thành phố hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân  thành phố, nếu có), kể từ ngày nhận ñược 

hồ sơ ñã chỉnh sửa hoàn chỉnh. 

Sau khi phê duyệt ñồ án quy hoạch ñô thị, ñồ án thiết kế ñô thị riêng hoặc có ý 

kiến chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình, các cơ quan 

có thẩm quyền phê duyệt (hoặc chấp thuận) gửi cho Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở 

Xây dựng một bộ hồ sơ (bản chính), gồm: quyết ñịnh phê duyệt kèm theo thuyết 

minh; quy ñịnh quản lý theo ñồ án quy hoạch ñô thị, ñồ án thiết kế ñô thị riêng; văn 

bản chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình; các bản vẽ ñã 

ký, ñóng dấu phê duyệt, chấp thuận và file (tập tin) ñể phục vụ công tác quản lý quy 

hoạch ñô thị và quản lý xây dựng ñô thị. 

ðiều 15. Trách nhiệm của Sở Quy hoạch - Kiến trúc 

1. Căn cứ Nghị ñịnh số 37/2010/Nð-CP và Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 

11 tháng 8 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy ñịnh hồ sơ từng loại quy hoạch ñô thị ñể 

hướng dẫn các tổ chức, Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các Ban quản 

lý các khu chức năng ñô thị về: thành phần hồ sơ; bản vẽ nhiệm vụ, ñồ án các loại 

quy hoạch ñô thị, ñồ án thiết kế ñô thị riêng; bản vẽ tổng mặt bằng, phương án kiến 

trúc công trình.  

2. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện ñể lập bản ñồ xác 

ñịnh, phân vùng các khu vực có ý nghĩa quan trọng của thành phố (ñược quy ñịnh tại 

ðiều 4 Quyết ñịnh này) thuộc thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết, ñồ án thiết kế 

ñô thị riêng của Ủy ban nhân dân thành phố.  

3. Chuẩn bị hồ sơ cho Ủy ban nhân dân thành phố trình Bộ Xây dựng thẩm ñịnh 

ñể trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ và ñồ án quy hoạch ñô thị thuộc 

thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ trừ quy hoạch ñô thị thuộc trách 

nhiệm tổ chức lập của Bộ Xây dựng. 

4. Chuẩn bị hồ sơ ñể Ủy ban nhân dân thành phố phối hợp với Ủy ban nhân dân 
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các tỉnh có liên quan ñồng trình xin ý kiến Bộ Xây dựng về nhiệm vụ và ñồ án quy 

hoạch ñô thị có phạm vi lập quy hoạch thuộc ñịa giới hành chính quản lý của Thành 

phố và tỉnh.  

5. Chuẩn bị nội dung, tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố ñể báo cáo Hội 

ñồng nhân dân thành phố về quy hoạch chung thành phố. 

6. Phối hợp với các Sở, ngành ñược quy ñịnh tại Khoản 6 ðiều 6 trong công tác 

tổ chức lập quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật thành phố. 

7. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan ñể tổ chức kiểm tra theo quy 

ñịnh việc tuân thủ các quy ñịnh của Quyết ñịnh này và các quy ñịnh khác có liên 

quan về lập, thẩm ñịnh, phê duyệt quy hoạch ñô thị, ñồ án thiết kế ñô thị riêng, chấp 

thuận bản vẽ tổng mặt bằng - phương án kiến trúc công trình; phối hợp với các Sở, 

ngành và Ủy ban nhân dân quận, huyện ñể tổ chức thực hiện, quản lý phát triển ñô thị 

theo quy hoạch. 

8. Hàng năm lập danh mục các nhiệm vụ và ñồ án quy hoạch ñô thị, ñồ án thiết 

kế ñô thị riêng, Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc ñô thị có nhu cầu thiết lập (có 

khái toán kinh phí kèm theo) theo ñề xuất của các Sở, ngành, các Ban quản lý khu 

chức năng ñô thị và Ủy ban nhân dân quận, huyện ñể trình Ủy ban nhân dân thành 

phố chấp thuận. 

ðiều 16. Sở Kế hoạch và ðầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Quy 

hoạch - Kiến trúc, các Ban quản lý khu chức năng ñô thị và Ủy ban nhân dân quận, 

huyện xây dựng kế hoạch hàng năm sử dụng nguồn vốn ngân sách cho công tác lập 

quy hoạch ñô thị, ñồ án thiết kế ñô thị riêng, Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc ñô 

thị (không thuộc dự án ñầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh), trình 

Ủy ban nhân dân thành phố quyết ñịnh. 

ðiều 17. ðiều khoản thi hành 

Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký và thay 

thế Quyết ñịnh số 93/2008/Qð-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về thẩm quyền thẩm ñịnh, phê duyệt nhiệm vụ, ñồ án quy hoạch chi 

tiết xây dựng ñô thị và quy hoạch xây dựng ñiểm dân cư nông thôn trên ñịa bàn thành 

phố Hồ Chí Minh. Bãi bỏ các quy ñịnh, văn bản có liên quan ñến công tác lập, thẩm 

ñịnh và phê duyệt quy hoạch xây dựng ñô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn trước 

ñây của Ủy ban nhân dân thành phố không phù hợp với Quyết ñịnh này. 

Công tác về lập, thẩm ñịnh, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn 
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ñược thực hiện theo Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003, Nghị ñịnh số 

08/2005/Nð-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng; 

Thông tư số 09/2010/TT-BXD ngày 04 tháng 8 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy ñịnh 

việc lập nhiệm vụ, ñồ án quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới.  

Các tổ chức, cá nhân có liên quan ñến công tác lập, thẩm ñịnh, phê duyệt quy 

hoạch ñô thị trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh phải tuân thủ các quy ñịnh tại 

Quyết ñịnh này và các văn bản pháp luật có liên quan.  

ðiều 18. Thực hiện chuyển tiếp 

1. Các quy hoạch xây dựng ñô thị ñã ñược thẩm ñịnh và trình phê duyệt trước 

ngày Quyết ñịnh này có hiệu lực thì không phải trình duyệt lại.  

2. ðồ án quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết cụm - khu công nghiệp ñược tiếp 

tục lập theo Luật Xây dựng, Nghị ñịnh số 08/2005/Nð-CP và Thông tư số 

19/2008/TT-BXD. Việc thẩm ñịnh và phê duyệt thực hiện theo Luật Quy hoạch ñô 

thị và Nghị ñịnh số 37/2010/Nð-CP. 

3. ðối với nhiệm vụ, ñồ án quy hoạch ñô thị khác triển khai trước ngày 25 tháng 

5 năm 2010 (ngày Nghị ñịnh số 37/2010/Nð-CP có hiệu lực) ñược thực hiện theo 

quy ñịnh tại ðiều 16 Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11 tháng 8 năm 2010 của 

Bộ Xây dựng quy ñịnh hồ sơ của từng loại quy hoạch ñô thị. 

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các tổ chức và cá 

nhân có liên quan cần phản ánh kịp thời ñể Sở Quy hoạch - Kiến trúc tổng hợp, báo 

cáo, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết ñịnh. 

ðiều 19. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám ñốc Sở Quy 

hoạch - Kiến trúc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 Nguyễn Thành Tài 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 51/2011/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 7 năm 2011 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Hội ñồng thẩm ñịnh  

bồi thường thành phố Hồ Chí Minh 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Luật ðất ñai ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 197/2004/Nð-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính 

phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ 

quy ñịnh bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, thu hồi ñất, thực 

hiện quyền sử dụng ñất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước 

thu hồi ñất và giải quyết khiếu nại về ñất ñai; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 69/2009/Nð-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ 

quy ñịnh bổ sung về quy hoạch sử dụng ñất, giá ñất, thu hồi ñất, bồi thường, hỗ trợ và 

tái ñịnh cư;  

Căn cứ Quyết ñịnh số 35/2010/Qð-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2010 của Ủy 

ban nhân dân thành phố ban hành Quy ñịnh về bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi 

Nhà nước thu hồi ñất trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh;  

Căn cứ Quyết ñịnh số 3392/Qð-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về thành lập “Hội ñồng thẩm ñịnh bồi thường, giải phóng mặt 

bằng thành phố” trên cơ sở kiện toàn tổ chức Hội ñồng thẩm ñịnh ñền bù, giải phóng 

mặt bằng của thành phố;  

Xét ñề nghị của Chủ tịch Hội ñồng thẩm ñịnh bồi thường, giải phóng mặt bằng 

thành phố tại Công văn số 49/HðTðBT-ðKKTð ngày 24 tháng 01 năm 2011, 
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QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của 

Hội ñồng thẩm ñịnh bồi thường, giải phóng mặt bằng thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt 

là Hội ñồng thẩm ñịnh bồi thường thành phố). 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ Quyết ñịnh số 13/2006/Qð-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2006 của Ủy 

ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Hội ñồng thẩm 

ñịnh bồi thường, giải phóng mặt bằng thành phố Hồ Chí Minh. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các Sở - 

ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, các thành viên Hội 

ñồng thẩm ñịnh bồi thường thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết ñịnh này ./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 Nguyễn Thành Tài 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY CHẾ 
Tổ chức và hoạt ñộng của Hội ñồng thẩm ñịnh bồi thường 

thành phố Hồ Chí Minh 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 51/2011/Qð-UBND 

ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố) 

 

 

Chương I 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA HỘI ðỒNG 

 

ðiều 1. Chức năng của Hội ñồng thẩm ñịnh bồi thường thành phố 

Hội ñồng thẩm ñịnh bồi thường thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố quyết 

ñịnh thành lập, có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ủy ban nhân dân thành phố 

giải quyết những vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư của các 

dự án ñầu tư khi Nhà nước thu hồi ñất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất ñược 

duyệt và ñã ñược công bố; theo chức năng, nhiệm vụ ñược quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 

35/2010/Qð-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2010 và các văn bản ñiều chỉnh, bổ sung 

có liên quan của Ủy ban nhân dân thành phố. 

ðiều 2. Nhiệm vụ của Hội ñồng thẩm ñịnh bồi thường thành phố  

1. Thẩm ñịnh: ñơn giá các loại ñất ñể tính bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu 

hồi ñất; chi phí ñầu tư vào ñất còn lại của trường hợp không có ñủ hồ sơ, chứng từ có 

giá trị lớn hơn 500 triệu ñồng; giá bán nhà ở, ñất ở phục vụ tái ñịnh cư các dự án ñầu 

tư bằng nguồn vốn thuộc ngân sách Nhà nước theo chỉ ñạo của Ủy ban nhân dân 

thành phố. 

2. Thẩm ñịnh phương án bồi thường hỗ trợ và tái ñịnh cư ñối với trường hợp thu 

hồi ñất liên quan từ hai quận - huyện trở lên. Thẩm ñịnh ñối tượng bồi thường và các 

khoản hỗ trợ về ñất, về tài sản và các khoản hỗ trợ khác theo quy ñịnh của pháp luật.  

3. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố các chủ trương, chính sách có liên 

quan ñến việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư; kiến nghị Ủy ban nhân dân 
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thành phố giải quyết các vướng mắc phát sinh do quy ñịnh của pháp luật chưa ñề cập 

ñến hoặc do mâu thuẫn, chưa rõ ràng trong việc áp dụng quy ñịnh pháp luật. 

4. Hướng dẫn, hỗ trợ Ủy ban nhân dân quận - huyện thực hiện các quy ñịnh của 

pháp luật hiện hành về bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư; hướng dẫn quy trình, thủ tục 

hồ sơ cụ thể ñể phục vụ cho việc thẩm ñịnh phương án bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh 

cư; có ý kiến trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết ñịnh nếu vượt thẩm 

quyền các vấn ñề do các sở - ngành và Ủy ban nhân dân quận - huyện ñề nghị. 

5. Thẩm ñịnh trực tiếp một số hồ sơ cụ thể trong trường hợp cần thiết theo chỉ 

ñạo của Ủy ban nhân dân thành phố về pháp lý ñất ñai; công trình xây dựng, vật kiến 

trúc khác và việc áp giá bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư theo phương án bồi thường, hỗ 

trợ và tái ñịnh cư ñược duyệt theo quy ñịnh. 

6. Các nhiệm vụ khác, hoặc công việc cụ thể theo chỉ ñạo của Ủy ban nhân dân 

thành phố. 

 

Chương II 

PHÂN CÔNG, PHÂN NHIỆM TRONG HỘI ðỒNG 
 

ðiều 3. Phân công, phân nhiệm giữa các thành viên trong Hội ñồng  

1. Chủ tịch Hội ñồng (Phó Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường): 

a) Chịu trách nhiệm chung, ñiều hành hoạt ñộng của Hội ñồng, chủ trì các phiên 

họp của Hội ñồng;  

b) Chịu trách nhiệm chính về các nội dung liên quan ñến chủ trương, chính sách 

và các nội dung liên quan ñến pháp lý ñất ñai; nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước; xây 

dựng, hướng dẫn quy trình giải quyết hồ sơ và thủ tục hồ sơ gửi ñến Hội ñồng; 

c) Ký các văn bản có liên quan của Hội ñồng;  

d) Thành lập Tổ Chuyên viên giúp việc của Hội ñồng và ban hành Quy chế tổ 

chức và hoạt ñộng của Tổ Chuyên viên. 

ñ) Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về nội dung văn bản trình 

và thời hạn giải quyết hồ sơ, công việc theo chỉ ñạo của Ủy ban nhân dân thành phố 

và Quy chế ñã ban hành. 

2. Phó Chủ tịch Hội ñồng (Phó Giám ñốc Sở Tài chính) có trách nhiệm:  

a) Giúp Chủ tịch Hội ñồng ñiều hành công việc của Hội ñồng khi Chủ tịch Hội 

ñồng vắng mặt hoặc ñược Chủ tịch Hội ñồng ủy quyền.  
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b) Chịu trách nhiệm chính trong việc tham mưu, trình Ủy ban nhân dân thành 

phố phê duyệt ñơn giá ñất ñể tính bồi thường, hỗ trợ; giá bán nhà ở, ñất ở tái ñịnh cư 

(nếu có); có ý kiến về các vấn ñề khác có liên quan ñến nhiệm vụ của Hội ñồng. 

c) Tham dự các cuộc họp giải quyết các vướng mắc liên quan ñến giá bồi thường 

và giá bán tái ñịnh cư khi Ủy ban nhân dân thành phố và các ñơn vị mời. 

3. Ủy viên Thường trực Hội ñồng (Sở Tài nguyên và Môi trường) có trách nhiệm: 

a) Giúp Chủ tịch Hội ñồng ñiều hành công việc của Hội ñồng, ñược Chủ tịch 

Hội ñồng ủy quyền chủ trì một số phiên họp của Hội ñồng và báo cáo lại ñể Chủ tịch 

Hội ñồng quyết ñịnh;  

b) Theo dõi khối lượng công việc và tiến ñộ giải quyết hồ sơ ñến Hội ñồng;  

c) Có ý kiến về pháp lý ñất ñai ñể Hội ñồng xem xét, thẩm ñịnh. 

d) Trực tiếp theo dõi chỉ ñạo hoạt ñộng của Tổ Chuyên viên giúp việc cho Hội 

ñồng; kiểm tra, ñôn ñốc hoạt ñộng của Tổ Chuyên viên;  

ñ) Trình Chủ tịch hội ñồng phê duyệt, ban hành Quy chế hoạt ñộng của Tổ 

Chuyên viên; Quy trình, thủ tục giải quyết hồ sơ của Tổ Chuyên viên; 

e) Bố trí lịch họp, ñịa ñiểm họp và chuẩn bị nội dung các phiên họp của Hội 

ñồng.  

4. Ủy viên Hội ñồng là ñại diện Sở Tài chính có trách nhiệm:  

a) Giúp Phó Chủ tịch Hội ñồng trong việc thẩm ñịnh, tham mưu trình Ủy ban 

nhân dân thành phố phê duyệt ñơn giá các loại ñất ñể tính bồi thường, hỗ trợ; giá bán 

nhà ở, ñất ở tái ñịnh cư (nếu có); 

b) Có ý kiến về các vấn ñề khác có liên quan ñến nhiệm vụ của Hội ñồng. 

5. Ủy viên Hội ñồng là ñại diện Sở Xây dựng có trách nhiệm: 

a) Có ý kiến với Hội ñồng giải quyết các vấn ñề thuộc chức năng của Sở Xây 

dựng liên quan việc bồi thường, hỗ trợ công trình xây dựng, vật kiến trúc khác, pháp 

lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, quỹ nhà tái ñịnh cư và những vấn ñề phát sinh thuộc 

chức năng, nhiệm vụ của Sở Xây dựng; 

b) Có ý kiến về các vấn ñề khác có liên quan ñến nhiệm vụ của Hội ñồng. 

6. Ủy viên Hội ñồng là ñại diện Sở Tư pháp có trách nhiệm: 

a) Có ý kiến về các tài liệu liên quan ñến công chứng, chứng thực hoặc các tài 

liệu khác thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp; có ý kiến tính pháp lý của các 
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văn bản liên quan ñến các chính sách trước khi Hội ñồng trình Ủy ban nhân dân thành 

phố quyết ñịnh; có ý kiến về việc áp dụng pháp luật trong trường hợp phát sinh mâu 

thuẫn giữa các văn bản quy phạm pháp luật liên quan ñến quy ñịnh về bồi thường, hỗ 

trợ tái ñịnh cư có sự mâu thuẫn và không rõ ràng; 

b) Có ý kiến về các vấn ñề khác có liên quan ñến nhiệm vụ của Hội ñồng. 

7. Ủy viên Hội ñồng là ñại diện cơ quan, ñơn vị chủ quản của chủ ñầu tư hoặc 

chủ ñầu tư có trách nhiệm cung cấp ñầy ñủ tài liệu theo yêu cầu và có ý kiến về 

những nội dung có liên quan ñến dự án; tạo ñiều kiện thuận lợi cho việc tổ chức thực 

hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư của dự án. 

8. Ủy viên Hội ñồng là ñại diện Ủy ban nhân dân quận - huyện hoặc là Chủ tịch 

Hội ñồng bồi thường của dự án có trách nhiệm ñề xuất và trình bày các vấn ñề vướng 

mắc, phát sinh về bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư của dự án, có ý kiến thêm về các 

vấn ñề do các thành viên Hội ñồng thẩm ñịnh yêu cầu. 

ðiều 4. Nguyên tắc, chế ñộ làm việc của Hội ñồng  

1. Thành viên Hội ñồng làm việc theo chế ñộ kiêm nhiệm, bằng hình thức hội 

nghị, theo nguyên tắc tập thể quyết ñịnh các vấn ñề thông qua tại cuộc họp ñối với 

những vấn ñề phức tạp cần có ý kiến của các thành viên Hội ñồng.  

2. Các quyết ñịnh của Hội ñồng phải ñạt ít nhất 2/3 ý kiến nhất trí của tổng số 

thành viên trong Hội ñồng có mặt mới có giá trị thực hiện. Trường hợp tại cuộc họp ý 

kiến nhất trí và không nhất trí bằng nhau thì do Chủ tịch Hội ñồng quyết ñịnh, các 

thành viên không nhất trí có quyền bảo lưu ý kiến và ñược ghi vào biên bản cuộc họp. 

3. Trường hợp thành viên Hội ñồng dự họp ñã có ý kiến tại cuộc họp nhưng sau 

ñó cơ quan mà thành viên ñó ñại diện có ý kiến khác bằng văn bản thì ñây ñược xem 

là ý kiến cuối cùng của cơ quan có ñại diện là thành viên Hội ñồng. 

4. Nếu thành viên Hội ñồng vắng mặt trong ba kỳ họp Hội ñồng liên tiếp mà 

không báo cáo lý do cụ thể, thì Chủ tịch Hội ñồng sẽ báo cáo Ủy ban nhân dân thành 

phố thay thế thành viên khác. 

5. Thực hiện ñúng theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 35/2010/Qð-UBND ngày 28 

tháng 5 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố và các văn bản pháp luật có liên 

quan; những vấn ñề chưa có trong quy ñịnh, chưa có tiền lệ, hoặc có ảnh hưởng lớn 

ñến chính sách chung của thành phố thì Hội ñồng tổ chức họp ñể lấy ý kiến thống 

nhất, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết. 
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6. Về vấn ñề ủy quyền khi thành viên Hội ñồng vắng mặt trong phiên họp:  

a) Các thành viên của Hội ñồng vì bận công tác không thể tham dự cuộc họp của 
Hội ñồng phải có ý kiến chính thức của mình bằng văn bản hoặc ủy quyền cho người 

ñại diện tham dự cuộc họp (phải là cấp lãnh ñạo phòng, ban của ñơn vị);  

b) Trong trường hợp người ủy quyền có ý kiến bằng văn bản gửi Chủ tịch Hội 
ñồng về các nội dung của cuộc họp thì ý kiến trong văn bản ñược xem là ý kiến của 

người ủy quyền;  

c) Nếu người ủy quyền không có ý kiến bằng văn bản thì ý kiến phát biểu của 
người ñược ủy quyền ñược xem là ý kiến của người ủy quyền;  

d) Người ủy quyền có hoặc không có ý kiến bằng văn bản ñều phải ký tên vào 

biên bản họp Hội ñồng, trừ một số trường hợp ñặc biệt khi ñược phép của Chủ tịch 
Hội ñồng thì người ñược ủy quyền sẽ ký biên bản với tư cách là ñại diện của cơ quan 

chuyên môn. Tư cách của người ñược ủy quyền phải ñược Hội ñồng kiểm tra trước 

khi tiến hành cuộc họp.  

7. Hội ñồng họp ñịnh kỳ vào ngày thứ ba và thứ năm hàng tuần. Khi cần thiết 

Chủ tịch Hội ñồng có thể tổ chức họp ñột xuất vào các ngày khác trong tuần. 

ðiều 5. Hội ñồng thẩm ñịnh bồi thường thành phố không chịu trách nhiệm về 
mức ñộ chính xác của các số liệu kiểm kê về ñất ñai, tài sản, hồ sơ pháp lý, hồ sơ bồi 

thường, hỗ trợ và mức chi phí bồi thường cho hộ gia ñình và cá nhân bị thu hồi ñất và 

mức chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư của dự án do Hội ñồng bồi thường của 
dự án xác lập và báo cáo thẩm ñịnh.  

Hội ñồng bồi thường của dự án chịu trách nhiệm về tính chất pháp lý, về sự 

chính xác của các số liệu của hồ sơ bồi thường, hỗ trợ của từng trường hợp và mức 
chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư của dự án khi báo cáo thẩm ñịnh, trình duyệt 

theo quy ñịnh. 

 

Chương III 

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ CỦA HỘI ðỒNG 
 

ðiều 6. Quy trình và thời gian thẩm ñịnh hồ sơ của Hội ñồng thẩm ñịnh bồi 

thường thành phố 

1. Tiếp nhận và quy trình xử lý: 

a) Tất cả các hồ sơ ñề nghị hướng dẫn, thẩm ñịnh liên quan ñến việc thực hiện 

các quy ñịnh của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư do các Sở, ngành và 
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Ủy ban nhân dân quận - huyện ñề nghị ñều ñược gửi về Hội ñồng thẩm ñịnh bồi 

thường thành phố (Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực của Hội 
ñồng) ñể tiếp nhận; Hội ñồng tập trung ñầu mối xử lý, không lập thủ tục văn bản 

chuyển qua lại giữa các thành viên Hội ñồng. 

b) Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Chủ tịch Hội ñồng thẩm ñịnh bồi thường thành phố 

giao Tổ Chuyên viên giúp việc của Hội ñồng nghiên cứu, kiểm tra, ñề xuất hướng 

giải quyết và có Tờ trình cho Hội ñồng xem xét, giải quyết; 

c) Trên cơ sở ñề nghị của Tổ Chuyên viên, Hội ñồng thẩm ñịnh bồi thường 

thành phố sẽ có văn bản hướng dẫn các ñơn vị thực hiện theo quy ñịnh; trường hợp 

nếu vượt thẩm quyền, Hội ñồng thẩm ñịnh bồi thường thành phố có văn bản báo cáo 

ñề xuất trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết ñịnh. Những vấn ñề ñã ñược 

xác ñịnh thuộc chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn thì cơ quan ñó chịu 

trách nhiệm xử lý trực tiếp xử lý (không thông qua Hội ñồng).    

2. Về thời gian xử lý hồ sơ: 

a) Trường hợp hồ sơ phải họp Hội ñồng hoặc phải ñi kiểm tra thực ñịa thì thời 

gian giải quyết hồ sơ không quá 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận ñầy ñủ 

hồ sơ;  

b) Trường hợp hồ sơ ñơn giản ñã có quy ñịnh cụ thể, chỉ cần trả lời bằng văn 

bản thì không phải họp Hội ñồng, thời gian giải quyết không quá 07 (bảy) ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận ñầy ñủ hồ sơ. Trường hợp phức tạp hoặc có tình tiết mới phát 

sinh cần phải làm rõ thì Chủ tịch Hội ñồng quyết ñịnh việc gia hạn thời gian giải 

quyết nhưng không quá 10 (mười) ngày làm việc;  

c) ðối với hồ sơ ñã có ý kiến chỉ ñạo của Ủy ban nhân dân thành phố về thời 

gian thực hiện thì Hội ñồng thực hiện theo ñúng chỉ ñạo; 

d) ðối với hồ sơ là cơ chế, chính sách thì thời gian xử lý có thể kéo dài hơn, 

nhưng phải báo cáo tiến ñộ thực hiện cho Ủy ban nhân dân thành phố theo quy ñịnh. 

 

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

ðiều 7. Kinh phí hoạt ñộng và con dấu của Hội ñồng 

1. Kinh phí hoạt ñộng của Hội ñồng do ngân sách thành phố cấp theo quy ñịnh; 

việc quản lý, sử dụng kinh phí của Hội ñồng ñược áp dụng theo nội dung chi, mức 

chi do Ủy ban nhân dân thành phố quy ñịnh.  
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2. Hội ñồng thẩm ñịnh bồi thường thành phố ñược sử dụng con dấu của Sở Tài 

nguyên và Môi trường thành phố ñể hoạt ñộng.  

ðiều 8. Cán bộ, công chức tham gia Hội ñồng không thực hiện trách nhiệm 

ñược giao hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái các quy ñịnh của Nhà nước 

gây thiệt hại cho Nhà nước hoặc các bên có liên quan, tùy theo tính chất, mức ñộ vi 

phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy ñịnh của 

pháp luật.  

ðiều 9. Các thành viên Hội ñồng thẩm ñịnh bồi thường thành phố và các thành 

viên Tổ Chuyên viên giúp việc có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế này. 

Việc sửa ñổi, bổ sung Quy chế này phải ñược các thành viên thống nhất thông qua, 

trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết ñịnh./.  

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 Nguyễn Thành Tài 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 23/2011/CT-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 7 năm 2011 

CHỈ THỊ 
Về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng  

trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh  

 

 

Nhằm chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý chất lượng ñối với sản phẩm, 

hàng hóa vật liệu xây dựng trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo quy ñịnh của 

Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ñã ñược Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 11 

năm 2007 và các văn bản quy phạm pháp luật Nhà nước có liên quan, Ủy ban nhân 

dân thành phố yêu cầu các Sở - ban - ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện, các 

tổ chức, cá nhân hoạt ñộng trong lĩnh vực xây dựng và vật liệu xây dựng trên ñịa bàn 

thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nghiêm các nội dung sau ñây: 

1. Các tổ chức, cá nhân hoạt ñộng trong lĩnh vực vật liệu xây dựng: 

a) Các tổ chức, cá nhân hoạt ñộng chế biến, gia công, sản xuất và nhập khẩu sản 

phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng: 

- Tuân thủ các quy ñịnh pháp luật về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

- Thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng, nội dung của tiêu chuẩn công bố áp 

dụng không ñược trái với yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan quản lý Nhà 

nước có thẩm quyền ban hành. 

- ðối với các loại sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng có khả năng gây mất an 

toàn thuộc nhóm 2 (theo danh mục của Bộ Xây dựng quy ñịnh tại Thông tư số 

11/2009/TT-BXD ngày 18 tháng 6 năm 2009 quy ñịnh công tác quản lý chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa kính xây dựng, Thông tư số 01/2010/TT-BXD ngày 08 tháng 01 

năm 2010 quy ñịnh công tác quản lý chất lượng clanhke xi măng poóc lăng thương 

phẩm, Thông tư số 14/2010/TT-BXD ngày 20 tháng 8 năm 2010 quy ñịnh về quản lý 

chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng gạch ốp lát) phải chứng nhận hợp 

quy, công bố hợp quy và ñăng ký bản công bố hợp quy tại Sở Xây dựng (nơi tổ chức, 

cá nhân hoạt ñộng sản xuất hoặc nhập khẩu) trước khi ñưa sản phẩm, hàng hóa lưu 

thông trên thị trường.  
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- Thực hiện ñầy ñủ các quy ñịnh về ghi nhãn hàng hóa theo quy ñịnh của pháp 

luật hiện hành, gắn dấu hợp quy (ñối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2), chịu trách 

nhiệm về xuất xứ và chất lượng sản phẩm, hàng hóa do tổ chức, cá nhân sản xuất 

hoặc nhập khẩu. 

b) Các tổ chức, cá nhân hoạt ñộng xuất khẩu hàng hóa vật liệu xây dựng: 

Tuân thủ theo quy ñịnh tại ðiều 32 của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và 

các quy ñịnh khác liên quan ñến quản lý chất lượng hàng hóa xuất khẩu. 

c) Các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa vật liệu xây dựng: 

- Tuân thủ các quy ñịnh của pháp luật về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng 

hóa. 

- Chỉ kinh doanh các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng của các nhà sản 

xuất, nhập khẩu ñã công bố tiêu chuẩn áp dụng; công bố hợp quy, chứng nhận hợp 

quy và gắn nhãn hợp quy (ñối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2); có nhãn hàng hóa 

theo quy ñịnh của pháp luật về nhãn hàng hóa; có xuất xứ hàng hóa rõ ràng. 

2. Các tổ chức, cá nhân hoạt ñộng trong lĩnh vực xây dựng: 

a) Chủ ñầu tư: 

- Kiểm tra và giám sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trước 

khi sử dụng, lắp ñặt vào công trình xây dựng theo quy ñịnh pháp luật về quản lý chất 

lượng công trình xây dựng và quy ñịnh tại ðiều 14 Thông tư số 27/2009/TT-BXD 

ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về quản lý 

chất lượng công trình xây dựng. 

- Lựa chọn phòng thí nghiệm ñược Bộ Xây dựng công nhận khi tiến hành thí 

nghiệm vật liệu xây dựng.  

b) Các nhà thầu tham gia xây dựng: 

Vật liệu xây dựng tập kết tại hiện trường ngoài việc kiểm tra sự phù hợp theo 

yêu cầu của thiết kế, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho công trình còn phải 

kiểm tra nhãn hàng hóa, xuất xứ hàng hóa; chỉ sử dụng các sản phẩm, hàng hóa vật 

liệu xây dựng của các nhà sản xuất, nhập khẩu tuân thủ ñầy ñủ các quy ñịnh về quản 

lý chất lượng; bảo quản các sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng theo quy ñịnh.  

3. Các tổ chức thí nghiệm vật liệu xây dựng: 

a) Phòng thí nghiệm phải ñăng ký hoạt ñộng và ñược Bộ Xây dựng công nhận, 
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duy trì thường xuyên hệ thống quản lý chất lượng thí nghiệm, ñảm bảo tính khách 

quan và tính chính xác của các phép thử theo tiêu chuẩn ñã ñăng ký. Cơ sở quản lý 

phòng thí nghiệm phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tổ chức và quản 

lý hoạt ñộng của phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng ñược công nhận theo quy 

ñịnh tại Quyết ñịnh số 11/2008/Qð-BXD ngày 01 tháng 7 năm 2008 của Bộ Xây 

dựng về việc ban hành Quy chế công nhận và quản lý hoạt ñộng phòng thí nghiệm 

chuyên ngành xây dựng. 

b) Nghiêm cấm dùng thiết bị chưa kiểm ñịnh hoặc hết hạn kiểm ñịnh (hoặc hiệu 

chuẩn) ñể thí nghiệm và cấp các kết quả thí nghiệm không có mẫu. 

c) Cơ sở quản lý phòng thí nghiệm ñược công nhận phải gửi bản sao quyết ñịnh 

công nhận và thông báo bằng văn bản cho Sở Xây dựng (tại ñịa phương nơi ñặt 

phòng thí nghiệm) trước khi tiến hành hoạt ñộng. 

d) Trước khi tiến hành các hoạt ñộng khảo sát, lấy mẫu, thí nghiệm cho các dự 

án cụ thể, cơ sở quản lý thí nghiệm phải thông báo bằng văn bản cho Sở Xây dựng 

(tại ñịa phương nơi thực hiện dự án) với nội dung: tên và ñịa chỉ phòng thí nghiệm; 

ñịa chỉ nơi thực hiện dự án; danh mục các chỉ tiêu thí nghiệm cho dự án; danh sách 

cán bộ, nhân viên thí nghiệm tại hiện trường. 

4. Các tổ chức chứng nhận hợp quy: 

a) Phải tuân thủ các yêu cầu theo quy ñịnh tại ðiều 19, ðiều 20 của Luật Chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa; ðiều 5 Thông tư số 21/2010/TT-BXD ngày 16 tháng 11 

năm 2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy ñối 

với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và ðiều 12, ðiều 14 Quyết ñịnh số 

24/2007/Qð-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ về 

việc ban hành “Quy ñịnh về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố 

hợp chuẩn, công bố hợp quy”. 

b) Cung cấp kết quả chứng nhận hợp quy, kết quả thử nghiệm (nếu thực hiện thử 

nghiệm) cho ñối tượng ñược ñánh giá sự phù hợp tương ứng. 

c) Báo cáo ñịnh kỳ 6 tháng, hàng năm về tình hình chứng nhận hợp quy, danh 

mục sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng ñã ñược chứng nhận hợp quy; thông báo 

kịp thời cho Sở Xây dựng về các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng có kết quả 

không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật bắt buộc áp dụng khi 

chưa ñược chuyển thành các quy chuẩn kỹ thuật. Báo cáo kịp thời cho Sở Khoa học 

và Công nghệ, Sở Xây dựng và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin ñại 
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chúng về việc thu hồi giấy chứng nhận hợp quy và quyền sử dụng dấu hợp quy ñối 

với các tổ chức, cá nhân có sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng ñã ñược chứng 

nhận hợp quy nhưng vi phạm các quy ñịnh về chứng nhận hợp quy. 

5. Các cơ quan quản lý nhà nước: 

a) Giao Sở Xây dựng: 

- Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan ñến lĩnh vực vật liệu xây 

dựng cho các ñối tượng có liên quan, ñặc biệt là về quản lý chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa vật liệu xây dựng. 

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, ñơn vị ñã ñược phân công trong 

Quyết ñịnh số 05/2011/Qð-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân 

thành phố ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về vật liệu 

xây dựng trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh, tăng cường kiểm tra các tổ chức, cá 

nhân hoạt ñộng trong lĩnh vực vật liệu xây dựng. 

- Tổ chức kiểm tra việc chấp hành quy ñịnh pháp luật về chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa của các tổ chức, cá nhân khi ñưa sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng lưu 

thông trên thị trường và sử dụng trong các công trình xây dựng. 

- Công bố công khai trên trang thông tin ñiện tử của Sở Xây dựng danh mục các 

sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng ñã ñược công bố hợp quy, công bố sự phù hợp 

với tiêu chuẩn ñã ñược áp dụng theo quy ñịnh của Quyết ñịnh số 30/2007/Qð-

BKHCN ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố 

phù hợp với tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng chưa ñược chuyển thành quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia theo thời hạn quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 127/2007/Nð-CP, công bố hợp 

chuẩn; danh mục các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng có chất lượng không phù 

hợp với quy chuẩn kỹ thuật (hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật bắt buộc áp dụng khi chưa ñược 

chuyển thành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia); danh sách các tổ chức, cá nhân vi 

phạm các quy ñịnh về chứng nhận hợp quy. 

- Chỉ công bố giá vật liệu xây dựng của các tổ chức, cá nhân hoạt ñộng trong 

lĩnh vực vật liệu xây dựng ñáp ứng quy ñịnh tại Khoản 1 của Chỉ thị này.  

b) Các Sở, ban, ngành, ñơn vị ñược phân công quản lý Nhà nước về chất lượng 

các công trình xây dựng: 

Các Sở - ban - ngành, ñơn vị ñược phân công nhiệm vụ quản lý nhà nước về 

chất lượng công trình xây dựng, chất lượng ñối với sản phẩm hàng hóa ñặc thù ñược 

quy ñịnh tại ðiều 4, ðiều 5 Quyết ñịnh số 15/2008/Qð-UBND ngày 12 tháng 3 năm 
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2008 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy ñịnh về trách nhiệm quản lý chất 

lượng công trình xây dựng trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh và tại Khoản 3.1 Chỉ 

thị số 19/2009/CT-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành 

phố về việc phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh, phải 

tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành công tác quản lý chất lượng vật liệu 

xây dựng sử dụng trong các công trình xây dựng do ñơn vị quản lý. 

c) Chi Cục Quản lý thị trường - Sở Công Thương: 

 Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, không ñể các sản phẩm, hàng hóa 

vật liệu xây dựng nhập lậu, nhái nhãn hiệu hoặc không thực hiện ñầy ñủ các quy ñịnh 

về quản lý chất lượng theo Khoản 1 của Chỉ thị này lưu thông trên thị trường. 

d) Cục Hải quan thành phố: 

Tăng cường kiểm soát hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu, ñặc biệt là chất 

lượng hàng hóa vật liệu xây dựng có khả năng gây mất an toàn (nhóm 2) theo quy 

ñịnh. 

e) Ủy ban nhân dân các quận - huyện:  

- Tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan ñến công tác quản lý chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa cho các tổ chức, cá nhân hoạt ñộng trong lĩnh vực xây dựng và 

vật liệu xây dựng trên ñịa bàn. 

- Chỉ ñạo các ñơn vị trực thuộc, Thanh tra Xây dựng, ðội Quản lý thị trường 

tăng cường kiểm tra, xử lý ñối với các loại sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng lưu 

thông trên thị trường và sử dụng trong các công trình xây dựng chưa thực hiện ñầy ñủ 

các quy ñịnh về quản lý chất lượng theo Khoản 1 và 2 của Chỉ thị này.  

6. Các Hội, Hiệp Hội xây dựng và vật liệu xây dựng thành phố: 

- Thường xuyên cập nhật, tuyên truyền, phổ biến các quy ñịnh pháp luật về vật 

liệu xây dựng. ðặc biệt, quy ñịnh về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu 

xây dựng, nhằm giúp các doanh nghiệp hoạt ñộng trong lĩnh vực xây dựng và vật liệu 

xây dựng nắm rõ và thực hiện ñầy ñủ các quy ñịnh này. 

- Vận ñộng các doanh nghiệp hoạt ñộng trong Hội, Hiệp Hội nghiêm chỉnh chấp 

hành các quy ñịnh của pháp luật về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu 

xây dựng. 

7. Tổ chức thực hiện: 
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a) Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, 

phường - xã, thị trấn và các ñơn vị có liên quan nêu trên có trách nhiệm tổ chức triển 

khai thực hiện Chỉ thị này. 

b) Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các ñơn vị có văn bản gửi Sở 

Xây dựng ñể ñược hướng dẫn hoặc tổng hợp trình Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân 

thành phố xem xét, giải quyết. 

8. ðiều khoản thi hành: 

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.  

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC  

 Nguyễn Thành Tài 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN 1 

 

Số: 01/2011/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quận 1, ngày 01 tháng 7 năm 2011 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc ban hành quy ñịnh trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính 

trên ñịa bàn quận 1 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002 và Pháp 

lệnh sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 

tháng 4 năm 2008; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 128/2008/Nð-CP ngày 16 tháng 12 năm 2008 của Chính 

phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính 

năm 2002 và Pháp lệnh sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm 

hành chính năm 2008; 

Theo ñề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp quận 1 tại Tờ trình số 172/TTr-TP 

ngày 29 tháng 6 năm 2011, 

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh trình tự, thủ tục xử 

phạt vi phạm hành chính trên ñịa bàn quận 1. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 7 ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết 

ñịnh số 2608/2008/Qð-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân 
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quận 1 về việc ban hành quy ñịnh trình tự thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trên ñịa 

bàn quận 1. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 1, Trưởng Phòng Tư pháp 

quận 1, Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị trực thuộc quận 1, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

10 phường và các cá nhân, tổ chức có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh 

này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
 CHỦ TỊCH 

 Trần Vĩnh Tuyến 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN 1 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY ðỊNH 
Về trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính  

trên ñịa bàn quận 1 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 01/2011/Qð-UBND  

ngày 01 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân quận 1) 
 
 

Chương I 

NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 

 

ðiều 1. ðối tượng và phạm vi ñiều chỉnh 

Quy ñịnh này hướng dẫn về nguyên tắc, phương thức, trình tự, thủ tục và trách 

nhiệm phối hợp giữa các phòng, ban, ñơn vị và Ủy ban nhân dân 10 phường trên ñịa bàn 

quận 1 trong quá trình xử phạt vi phạm hành chính từ giai ñoạn phát hiện lập biên bản 

vi phạm hành chính ñến thời ñiểm ban hành quyết ñịnh xử phạt vi phạm hành chính. 

Quy trình này không áp dụng ñối với các trường hợp xử lý vi phạm về xây dựng 

theo Nghị ñịnh số 180/2007/Nð-CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ. 

ðiều 2. Thẩm quyền và thời hạn  

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; thời hạn ra quyết ñịnh xử phạt vi 

phạm hành chính, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ ñược 

thực hiện theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002, Pháp 

lệnh sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 

tháng 4 năm 2008 (sau ñây gọi là Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 ñã 

sửa ñổi, bổ sung), Nghị ñịnh số 128/2008/Nð-CP ngày 16 tháng 12 năm 2008 của 

Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành 

chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Pháp lệnh Xử lý vi 

phạm hành chính  năm 2008 (sau ñây gọi là Nghị ñịnh 128/2008/Nð-CP) và các Nghị 

ñịnh có liên quan ñến xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước. 

Riêng thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chánh Thanh tra Xây dựng 

quận ñược thực hiện theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 89/2007/Qð-TTg ngày 18 tháng 

6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 24/2009/TT-BXD ngày 22 
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tháng 7 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy ñịnh chi tiết thi hành một số nội dung của 

Nghị ñịnh số 23/2009/Nð-CP ngày 27 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về xử phạt 

vi phạm hành chính trong hoạt ñộng xây dựng; kinh doanh bất ñộng sản; khai thác, 

sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý 

phát triển nhà và công sở. 

ðiều 3. Hồ sơ vi phạm hành chính gồm: 

1. Biên bản vi phạm hành chính: biên bản vi phạm hành chính phải ñược thực 

hiện theo ðiều 22 Nghị ñịnh số 128/2008/Nð-CP; và Khoản 1 ðiều 55 và Khoản 2 

ðiều 55a Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 (ñã sửa ñổi, bổ sung). Nội 

dung và hình thức phải ñược lập theo mẫu quy ñịnh tại ðiều 4 của Quy trình này. 

2. Các văn bản, tài liệu xác minh làm rõ hành vi vi phạm hành chính cá nhân, tổ 

chức vi phạm; biên bản tiếp xúc, ghi nhận ý kiến của cá nhân, tổ chức vi phạm hoặc 

ñại diện của cá nhân, tổ chức vi phạm; biên bản tiếp xúc, ghi nhận ý kiến của cá nhân, 

ñại diện tổ chức vi phạm hoặc ñại diện của cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do hành vi vi 

phạm hành chính gây ra (nếu có); 

3. Tờ trình tóm tắt nội dung vi phạm và ñề nghị hình thức xử phạt chính, mức xử 

phạt, hình thức xử phạt bổ sung và các biện pháp khắc phục hậu quả (nêu rõ ñiều, 

khoản; tên văn bản quy phạm pháp luật ñược áp dụng; các tình tiết tăng nặng, giảm 

nhẹ); 

4. Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện ñã dùng ñể vi phạm hành chính; quyết 

ñịnh tạm giữ tang vật, phương tiện; biên bản thống kê phân loại tang vật; biên bản 

giám ñịnh giá trị tang vật tạm giữ; biên bản giám ñịnh tang vật; các giấy tờ khác liên 

quan ñến việc xử lý vi phạm hành chính (nếu có); bảng thống kê tình hình xử phạt vi 

phạm hành chính của cơ sở vi phạm; giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh, giấy phép 

kinh doanh, chứng chỉ hành nghề… của cá nhân, tổ chức vi phạm; 

5. Phiếu trao ñổi thống nhất ý kiến của các phòng, ban, ñơn vị có liên quan và 

Ủy ban nhân dân 10 phường về quá trình và nội dung ñề xuất hướng xử phạt vi phạm 

hành chính (nếu có); 

6. Dự thảo quyết ñịnh xử phạt vi phạm hành chính: nội dung và hình thức dự thảo 

quyết ñịnh phải thực hiện theo Khoản 3 ðiều 56 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính 

năm 2002 (ñã sửa ñổi, bổ sung) và theo mẫu quy ñịnh ở ðiều 4 của Quy trình này. 

ðiều 4. Mẫu biên bản, mẫu quyết ñịnh sử dụng trong xử phạt vi phạm hành 

chính 

Các mẫu biên bản và quyết ñịnh ñể sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính 
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trong từng lĩnh vực phải tuân thủ theo ñúng mẫu ñược ban hành kèm theo các nghị 

ñịnh quy ñịnh về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước ñó. 

ðối với các lĩnh vực chưa có mẫu ban hành kèm theo nghị ñịnh xử phạt vi phạm hành 

chính hoặc cá nhân, tổ chức có nhiều hành vi vi phạm trên các lĩnh vực khác nhau, thì 

sử dụng các mẫu ban hành kèm theo Nghị ñịnh số 134/2003/Nð-CP ngày 14 tháng 

11 năm 2003 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Pháp lệnh Xử 

lý vi phạm hành chính năm 2002. 

Nội dung cụ thể từng khoản, mục trong mẫu biên bản và quyết ñịnh xử phạt vi 
phạm hành chính ghi theo hướng dẫn của mẫu ban hành kèm theo nghị ñịnh xử phạt 

vi phạm hành chính trên từng lĩnh vực hoặc theo mẫu ban hành kèm theo Nghị ñịnh 

số 134/2003/Nð-CP nếu chưa có mẫu ban hành theo Nghị ñịnh xử phạt vi phạm 
hành chính. 

ðiều 5. Cách tính thời hạn, thời hiệu 

Thời hạn quy ñịnh bằng ngày trong Quy trình này ñược tính bằng ngày làm việc, 
không bao gồm ngày nghỉ theo quy ñịnh của Bộ luật Lao ñộng. Mốc thời gian ban 

ñầu quy ñịnh bằng sự kiện trong việc tính thời hạn ñược tính là ngày thứ nhất.  

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính ñược quy ñịnh tại nghị ñịnh xử phạt vi 
phạm hành chính trong từng lĩnh vực. Thời hiệu xử phạt ñược tính từ ngày cá nhân, 

tổ chức thực hiện hành vi vi phạm ñến ngày ban hành quyết ñịnh xử phạt vi phạm 

hành chính. 

Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính, nếu qua một năm, kể từ ngày 

chấp hành xong các hình thức xử phạt chính, hình thức xử phạt bổ sung và các biện 

pháp khắc phục hậu quả ghi trong quyết ñịnh xử phạt hoặc từ ngày quyết ñịnh xử 
phạt ñược cưỡng chế thi hành hoặc kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết ñịnh xử 

phạt quy ñịnh tại ðiều 69 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 mà 

không thực hiện hành vi vi phạm trong cùng lĩnh vực trước ñây ñã bị xử phạt thì 
ñược coi như chưa bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi ñó. 

 

Chương II 
THỦ TỤC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

 

ðiều 6. ðình chỉ hành vi vi phạm hành chính  

Khi phát hiện vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử lý phải ra quyết 

ñịnh ñình chỉ ngay hành vi vi phạm. Việc ñình chỉ hành vi vi phạm ñược áp dụng ñối 

với mọi trường hợp vi phạm hành chính bị xử phạt theo thủ tục ñơn giản hoặc thủ tục 



CÔNG BÁO/Số 50/Ngày 01-8-2011 39

có lập biên bản. Việc ñình chỉ hành vi vi phạm hành chính không phải là hình thức xử 

phạt chính, hình thức xử phạt bổ sung hoặc biện pháp khắc phục hậu quả, vì vậy 
không ñược ñưa việc ñình chỉ vào quyết ñịnh xử phạt hoặc quyết ñịnh áp dụng biện 

pháp khắc phục hậu quả. Quyết ñịnh ñình chỉ có thể bằng văn bản, hoặc thể hiện bằng 

lời nói, còi, tín hiệu hoặc các hình thức khác tùy trường hợp cụ thể.  

ðiều 7. Thủ tục ñơn giản 

1. Trong trường hợp một người thực hiện một hoặc nhiều hành vi vi phạm hành 

chính mà hình thức và mức phạt quy ñịnh ñối với mỗi hành vi ñều là phạt cảnh cáo 

hoặc phạt tiền từ 10.000 ñồng ñến 200.000 ñồng thì người có thẩm quyền có thể xử 

phạt theo thủ tục ñơn giản ñối với người ñó, kể cả trường hợp tổng cộng mức phạt 

tiền ñối với nhiều hành vi vi phạm vượt quá 200.000 ñồng. Không ñược áp dụng xử 

phạt theo thủ tục ñơn giản ñối với các trường hợp vi phạm hành chính có áp dụng 

hình thức xử phạt bổ sung hoặc biện pháp khắc phục hậu quả. 

2. Khi xử phạt theo thủ tục ñơn giản, người có thẩm quyền không lập biên bản 

mà quyết ñịnh xử phạt tại chỗ, trừ trường hợp vi phạm hành chính ñược phát hiện 

nhờ sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. Quyết ñịnh xử phạt phải thể 

hiện bằng văn bản theo mẫu như quy ñịnh tại ðiều 4 nói trên và ñược giao cho cá 

nhân, tổ chức bị xử phạt một bản.  

3. Trong trường hợp người chưa thành niên bị phạt cảnh cáo thì quyết ñịnh xử 

phạt cảnh cáo còn ñược gửi cho cha mẹ, người giám hộ của người ñó hoặc nhà 

trường nơi người chưa thành niên vi phạm ñang học tập.  

4. Cá nhân, tổ chức bị xử phạt có thể nộp tiền phạt tại chỗ cho người có thẩm 

quyền xử phạt và ñược nhận biên lai thu tiền phạt do Bộ Tài chính phát hành. Trong 

trường hợp không nộp tiền phạt tại chỗ, cá nhân, tổ chức vi phạm nộp tiền phạt tại 

Kho bạc Nhà nước theo ñịa chỉ và thời hạn ghi trong quyết ñịnh xử phạt. 

ðiều 8. Lập biên bản vi phạm hành chính  

1. Ngoại trừ trường hợp xử phạt theo thủ tục ñơn giản và pháp luật có quy ñịnh 

khác, mọi hành vi vi phạm hành chính ñều phải lập biên bản vi phạm hành chính ñể 

làm cơ sở pháp lý cho việc xử phạt vi phạm hành chính, việc giải quyết khiếu nại, tố 

cáo hoặc khởi kiện ra Tòa án hành chính. Không ñược tẩy xóa, chỉnh sửa hoặc ghi 

thêm vào biên bản sau khi lập. 

Khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của mình, 

người có thẩm quyền ñang thi hành công vụ phải lập biên bản vi phạm hành chính ít 

nhất là 02 (hai) bản. 
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2. Biên bản vi phạm hành chính phải ghi ñúng mẫu quy ñịnh ở ðiều 4 nói trên. 

Biên bản phải ghi cụ thể, chi tiết hành vi vi phạm hành chính của cá nhân, tổ chức vi 

phạm, không nhất thiết ghi theo nội dung vi phạm ghi trong các ñiều khoản của các 

nghị ñịnh xử phạt vi phạm hành chính. Trường hợp không xác ñịnh chính xác hành vi 

vi phạm ñược quy ñịnh cụ thể tại ñiều, khoản của các nghị ñịnh xử phạt vi phạm hành 

chính thì không ghi vào biên bản các ñiều, khoản ñó. Trường hợp sử dụng phương 

tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ ñể thu thập chứng cứ thì chứng cứ thu thập phải ñược 

thể hiện trong biên bản vi phạm hành chính. 

a) Các mẫu biên bản của các ðoàn kiểm tra liên ngành không ñược in sẵn tên tất 

cả các thành viên của ðoàn mà chỉ ghi tên những thành viên có mặt khi tiến hành kiểm 

tra một cá nhân, tổ chức cụ thể. ðồng thời, ñể bảo ñảm tính khách quan, các thành viên 

của ðoàn không ñược ký tên vào biên bản với tư cách là người chứng kiến.  

b) Biên bản vi phạm hành chính phải có chữ ký của người lập biên bản và người 

vi phạm hoặc ñại diện theo pháp luật của tổ chức vi phạm. Biên bản vi phạm hành 

chính có nhiều tờ thì người lập biên bản và người vi phạm hoặc ñại diện theo pháp luật 

của tổ chức vi phạm phải ký vào từng tờ biên bản. Nếu người vi phạm hoặc ñại diện 

theo pháp luật của tổ chức vi phạm không ñồng ý ký vào biên bản thì người lập biên 

bản phải ghi rõ lý do vào biên bản, nếu cần thiết thì có thể mời người chứng kiến. 

c) Trường hợp người vi phạm hành chính cố tình trốn tránh hoặc vì lý do khách 

quan mà không có mặt tại ñịa ñiểm xảy ra vi phạm thì ñề nghị 02 (hai) người ñã 

thành niên trong gia ñình hoặc 02 (hai) người của tổ chức có hành vi vi phạm ký vào 

biên bản với tư cách người chứng kiến. Nếu những người này không ñồng ý ký biên 

bản với tư cách người chứng kiến thì mời ñại diện chính quyền ñịa phương hoặc ít 

nhất 02 (hai) người khác chứng kiến ký vào biên bản. Trường hợp người vi phạm, 

người ñại diện theo pháp luật tổ chức vi phạm, người chứng kiến, người bị hại có ý 

kiến khác với nội dung biên bản ñã lập thì người lập biên bản phải ñể cho người ñó 

ghi trực tiếp ý kiến khác vào biên bản vi phạm hành chính. 

3. Trường hợp ñã lập biên bản vi phạm hành chính mà trong quá trình thẩm tra, 

xác minh lại phát hiện vi phạm mới thì tiếp tục lập biên bản vi phạm hành chính về 

các hành vi mới. Sau ñó, căn cứ vào từng biên bản ñể ban hành từng quyết ñịnh xử 

phạt hoặc gộp chung các biên bản ñể ban hành một quyết ñịnh xử phạt nếu tất cả các 

hành vi vi phạm ñược lập trong các biên bản vi phạm hành chính còn trong thời hạn 

ban hành quyết ñịnh xử phạt. 

4. Trường hợp cần thiết thì mời người vi phạm hoặc người ñại diện theo pháp 

luật của tổ chức vi phạm ñến làm việc ñể xác ñịnh lại hành vi vi phạm. Nếu người ñại 
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diện theo pháp luật của tổ chức vi phạm cử người ñi thay thì phải có giấy giới thiệu 

hoặc văn bản ủy quyền của người ñại diện theo pháp luật. Trường hợp người vi phạm 

cử người ñi thay thì phải có văn bản ủy quyền ñược công chứng hoặc chứng thực của 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. 

5. Khi thông qua việc kiểm tra các cá nhân và tổ chức mà phát hiện có hành vi vi 

phạm hành chính thì chậm nhất 03 (ba) ngày, kể từ ngày kết thúc biên bản kiểm tra, 

người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính phải mời người vi phạm hoặc 

người ñại diện theo pháp luật của tổ chức vi phạm ñể lập biên bản vi phạm hành 

chính. Thư mời phải ñược gửi trực tiếp và có ký nhận của người vi phạm hoặc người 

thành niên trong gia ñình của người vi phạm, người ñại diện theo pháp luật hoặc 

người của tổ chức vi phạm. Trường hợp họ không ñến theo thư mời thì lưu thư mời 

vào hồ sơ và lập biên bản vi phạm hành chính như ñối với trường hợp người vi phạm 

vắng mặt không có lý do chính ñáng. Ngày lập biên bản vi phạm hành chính là ngày 

ñương sự không ñến làm việc theo thư mời. 

ðiều 9. Tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính 

1. Việc tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính chỉ ñược áp dụng 

trong trường hợp cần thiết ñể xác minh tình tiết làm căn cứ quyết ñịnh xử lý hoặc 

ngăn chặn ngay hành vi vi phạm hành chính. Trường hợp chỉ áp dụng hình thức phạt 

tiền thì có thể tạm giữ giấy phép lưu hành phương tiện hoặc giấy phép lái xe hoặc 

giấy tờ cần thiết khác có liên quan ñối với cá nhân, tổ chức vi phạm, nếu họ không có 

các loại giấy tờ này, thì người có thẩm quyền xử phạt có thể tạm giữ tang vật, phương 

tiện vi phạm ñể bảo ñảm việc xử phạt. Việc tạm giữ giấy tờ nói trên chỉ ñược thực 

hiện ñối với chính cá nhân, tổ chức vi phạm, không tạm giữ giấy tờ tùy thân của 

người ký thay người vi phạm hoặc người ñại diện của tổ chức vi phạm. 

2. Việc tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính phải có quyết ñịnh 

bằng văn bản của người có thẩm quyền kèm theo biên bản tạm giữ và phải giao cho 

người vi phạm, ñại diện tổ chức vi phạm một bản. Quyết ñịnh và biên bản tạm giữ 

phải tuân thủ theo mẫu quy ñịnh, trong ñó ghi rõ tên, số lượng, chủng loại tang vật, 

phương tiện bị tạm giữ và phải có chữ ký của người ra quyết ñịnh tạm giữ và người vi 

phạm, trừ trường hợp tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính vắng chủ. 

Trường hợp tang vật, phương tiện bị tạm giữ không thể di chuyển về nơi tạm giữ 

ñược, thì người có thẩm quyền ra quyết ñịnh tạm giữ có thể quyết ñịnh giao cho cá 

nhân, tổ chức có tang vật, phương tiện bị tạm giữ hoặc giao cho Ủy ban nhân dân 

phường nơi có tang vật, phương tiện bị tạm giữ quản lý, bảo quản.  
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Việc mở niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm bị tạm giữ phải lập biên 

bản. Khi giao nhận tang vật, phương tiện phải lập biên bản, ghi rõ số lượng, khối 

lượng, trọng lượng, chủng loại, nhãn hiệu, xuất xứ, tình trạng tang vật, phương tiện. 

Biên bản ñược lập thành hai bản có chữ ký xác nhận của người giao và người nhận và 

mỗi bên giữ một bản. 

3. Trong thời hạn 10 (mười) ngày, kể từ ngày tạm giữ, người ra quyết ñịnh tạm 

giữ phải xử lý tang vật, phương tiện bị tạm giữ theo những biện pháp ghi trong quyết 

ñịnh xử lý hoặc trả lại cho cá nhân, tổ chức nếu không áp dụng hình thức tịch thu tang 

vật, phương tiện bị tạm giữ. Thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành 

chính có thể ñược kéo dài ñối với những vụ việc phức tạp, cần tiến hành xác minh 

nhưng tối ña không quá 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày tạm giữ tang vật, phương tiện. 

4. ðối với tang vật, phương tiện ñã hết thời hạn tạm giữ mà không biết rõ chủ sở 

hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp hoặc những người này không ñến nhận 

lại tang vật, phương tiện ñó thì người có thẩm quyền tịch thu phải thông báo ít nhất 

hai lần liên tiếp trên các phương tiện thông tin ñại chúng của Trung ương hoặc Thành 

phố và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan người có thẩm quyền tịch thu. Trong 

thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày thông báo cuối cùng trên phương tiện thông 

tin ñại chúng và niêm yết công khai mà không xác ñịnh ñược chủ sở hữu, người quản 

lý, người sử dụng hợp pháp hoặc những người này không ñến nhận, thì người có 

thẩm quyền phải ra quyết ñịnh tịch thu tang vật, phương tiện ñó theo quy ñịnh tại 

ðiều 61 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 (ñã sửa ñổi, bổ sung) và ðiều 

24 Nghị ñịnh số 128/2008/Nð-CP. 

ðiều 10. Quyết ñịnh xử phạt vi phạm hành chính  

1. Quyết ñịnh xử phạt vi phạm hành chính phải do người có thẩm quyền xử phạt vi 

phạm hành chính hoặc cấp phó của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 

ñược ủy quyền ký ban hành. Việc ủy quyền xử phạt vi phạm hành chính phải thực 

hiện bằng văn bản, trong ñó phải xác ñịnh rõ phạm vi, nội dung và thời hạn ủy quyền. 

2. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính ñối với trường hợp cụ thể ñược xác 

ñịnh tại các Nghị ñịnh xử phạt vi phạm hành chính trong từng lĩnh vực quản lý nhà 

nước theo các nguyên tắc sau:  

a) Thẩm quyền phạt tiền ñược xác ñịnh căn cứ vào mức tối ña của khung tiền 

phạt hoặc mức tiền phạt cụ thể cho mỗi hành vi vi phạm hành chính quy ñịnh trong 

Nghị ñịnh xử phạt vi phạm hành chính. Trường hợp quy ñịnh phạt tiền theo số lượng 

tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, thì thẩm quyền xử phạt ñược xác ñịnh theo 
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mức phạt cụ thể 1 tang vật, phương tiện nhân với số lượng tang vật, phương tiện vi 

phạm hành chính. Trường hợp Nghị ñịnh quy ñịnh mức tiền phạt bằng việc nhân 

nhiều lần khung tiền phạt thì khung tiền phạt mới sẽ có mức tiền phạt tối ña cao hơn, 

nên thẩm quyền xử phạt hành chính ñược xác ñịnh theo mức tiền phạt tối ña của 

khung tiền phạt mới. 

b) Trường hợp một người vi phạm một hành vi vi phạm hành chính thì người có 

thẩm quyền xử phạt chỉ ñược ra quyết ñịnh xử phạt khi tất cả hình thức xử phạt 

chính, hình thức xử phạt bổ sung và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả ñược 

áp dụng ñối với hành vi ñó ñều thuộc thẩm quyền của mình. Nếu một người vi phạm 

nhiều hành vi vi phạm hành chính, mà một trong những hành vi vi phạm không thuộc 

thẩm quyền xử phạt của mình thì phải chuyển hồ sơ cho người có thẩm quyền xử 

phạt tất cả hành vi ñó ñể xử phạt, không ñược tách hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền 

xử phạt của mình ñể xử phạt. 

c) Khi xử phạt vi phạm hành chính, chỉ ñược áp dụng một trong hai hình thức xử 

phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền ñể xử phạt ñối với một hành vi vi phạm hành 

chính. Hình thức xử phạt cảnh cáo ñược áp dụng ñối với người vi phạm từ ñủ 14 tuổi 

ñến dưới 16 tuổi, ñồng thời chỉ ñược áp dụng ñối với các cá nhân, tổ chức vi phạm 

khác nếu ñiều khoản áp dụng ñể xử phạt có quy ñịnh hình thức xử phạt cảnh cáo. Tuy 

nhiên, có thể áp dụng một hoặc nhiều hình thức phạt bổ sung và biện pháp khắc phục 

hậu quả ñối với một hành vi vi phạm hành chính nếu ñiều, khoản ñể áp dụng xử phạt 

có quy ñịnh. 

3. Quyết ñịnh xử phạt vi phạm hành chính phải ñược ban hành trong thời hạn 

quy ñịnh tại Khoản 1 ðiều 56 của Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính năm 2002 

(ñã sửa ñổi, bổ sung) và ðiều 23, Khoản 2 ðiều 32 Nghị ñịnh số 128/2008/Nð-CP. 

Trường hợp Nghị ñịnh quy ñịnh xử phạt vi phạm hành chính có quy ñịnh riêng về  

thời hạn ban hành quyết ñịnh xử phạt thì áp dụng thời hạn quy ñịnh tại Nghị ñịnh ñó. 

4. Quyết ñịnh xử phạt vi phạm hành chính phải bảo ñảm ñầy ñủ các yếu tố quy 

ñịnh tại Khoản 3, ðiều 56 về quyết ñịnh xử phạt của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành 

chính năm 2002 (ñã sửa ñổi, bổ sung). Trong phần ghi hành vi vi phạm, nếu ñiều, 

khoản áp dụng ñể xử phạt có quy ñịnh mức xử phạt khác nhau theo số lượng, giá trị 

tang vật, phương tiện vi phạm hành chính thì phải ghi cụ thể số lượng, giá trị ñã ñược 

ñịnh giá theo quy ñịnh, ñồng thời phải ghi rõ tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ của 

hành vi vi phạm (nếu có). 

ðiều 11. Mức tiền phạt 
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Khi phạt tiền, mức tiền phạt cụ thể ñối với một hành vi vi phạm hành chính 

không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ là mức trung bình của khung tiền phạt 

ñược quy ñịnh ñối với hành vi ñó. Mức trung bình của khung tiền phạt ñược xác ñịnh 

bằng cách chia ñôi tổng số của mức tối thiểu cộng với mức tối ña. Trường hợp Nghị 

ñịnh quy ñịnh xử phạt hành vi vi phạm cụ thể phải nhân thêm số lần tiền xử phạt thì 

phải nhân số lần bị phạt tiền với mức tiền phạt tối thiểu, mức tiền phạt tối ña của 

khung tiền phạt ñể thành khung tiền phạt mới cao hơn. Trường hợp Nghị ñịnh xử 

phạt vi phạm hành chính quy ñịnh mức tiền phạt cụ thể ñối với hành vi vi phạm thì áp 

dụng mức tiền phạt cụ thể ñể xử phạt. 

Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt có thể giảm xuống, nhưng không 

ñược giảm quá mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có tình tiết tăng nặng thì mức 

tiền phạt có thể tăng lên nhưng không ñược vượt quá mức tối ña của khung tiền phạt. 

Khi áp dụng tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, cần phải xem xét, tính chất mức ñộ vi 

phạm, nhân thân người vi phạm ñể xác ñịnh mức tiền phạt phù hợp, không nhất thiết 

có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ thì áp dụng mức tiền phạt tối ña hoặc tối thiểu 

của khung tiền phạt. Trường hợp Nghị ñịnh xử phạt vi phạm hành chính hoặc Thông 

tư hướng dẫn Nghị ñịnh xử phạt có quy ñịnh về cách tính mức tiền phạt khi có tình 

tiết tăng nặng, giảm nhẹ thì áp dụng theo quy ñịnh ñó. 

ðiều 12. Quyết ñịnh áp dụng biện pháp buộc khắc phục hậu quả trong 

trường hợp không ra quyết ñịnh xử phạt vi phạm hành chính  

Trong trường hợp quá thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính hoặc quá thời hạn ra 

quyết ñịnh xử phạt quy ñịnh tại Nghị ñịnh xử phạt vi phạm hành chính trên từng lĩnh 

vực, người có thẩm quyền không ñược ra quyết ñịnh xử phạt, nhưng vẫn có thể quyết 

ñịnh áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả. Người có thẩm quyền xử phạt ñối với 

trường hợp vi phạm hành chính cụ thể thì có thẩm quyền quyết ñịnh áp dụng các biện 

pháp khắc phục hậu quả ñối với trường hợp ñó. Quyết ñịnh áp dụng biện pháp buộc 

khắc phục hậu quả phải bằng văn bản theo mẫu quy ñịnh ở ðiều 4 nói trên. 

 

Chương III 

QUY TRÌNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH 
 

ðiều 13. Trường hợp hành vi vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền xử 

phạt vi phạm hành chính của ñơn vị lập biên bản vi phạm hành chính  

Tính từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, trong thời hạn 07 (bảy) ngày ñối 
với trường hợp ñơn giản và 24 (hai mươi bốn) ngày ñối với trường hợp phức tạp, 
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người ñược phân công thụ lý hồ sơ phải chuẩn bị hồ sơ và dự thảo quyết ñịnh xử phạt 
vi phạm hành chính trình người có thẩm quyền ký ban hành. ðối với các trường hợp 
xin gia hạn thời hạn ra quyết ñịnh xử phạt, trong thời hạn 16 ngày, cán bộ thụ lý phải 
dự thảo công văn trình người có thẩm quyền ký ñề nghị Thủ trưởng cấp trên trực tiếp 
xem xét việc gia hạn. Công văn phải chuyển ñến người có thẩm quyền gia hạn trước 
ngày thứ 20 (hai mươi), kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính.  

ðối với các trường hợp thuộc thẩm quyền xử phạt của Chi Cục trưởng Chi Cục 
Thuế quận; ðội trưởng ðội Quản lý thị trường 1B; Trưởng Công an quận thì việc gia 
hạn sẽ do Thủ trưởng ngành dọc cấp trên trực tiếp xem xét quyết ñịnh. 

ðiều 14. Trường hợp thuộc thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân quận  

- Các trường hợp vi phạm hành chính do các ðoàn kiểm tra liên ngành và các 
phòng, ban chuyên môn lập biên bản vi phạm hành chính và thuộc thẩm quyền xử 
phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận. 

- Các trường hợp vi phạm hành chính không thuộc thẩm quyền hoặc vượt quá 
thẩm quyền xử phạt của ñơn vị lập biên bản vi phạm hành chính và thuộc thẩm quyền 
xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận. 

Trường hợp hành vi vi phạm hành chính không thuộc thẩm quyền hoặc vượt quá 
thẩm quyền xử phạt của ñơn vị lập biên bản vi phạm hành chính và thuộc thẩm quyền xử 
phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, thì ñơn vị thụ lý hồ sơ ban ñầu phải báo cáo, 
gửi hồ sơ vi phạm hành chính và dự thảo quyết ñịnh xử phạt về Ủy ban nhân dân quận.  

ðiều 15. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ vi phạm hành chính 

Văn phòng Ủy ban nhân dân quận (gọi tắt là Văn phòng) là nơi tiếp nhận hồ sơ 
vi phạm hành chính do các ñơn vị chuyển ñến Ủy ban nhân dân quận. 

Phòng Kinh tế tiếp nhận hồ sơ vi phạm hành chính trong lĩnh vực ñiện lực do 
Công ty ðiện lực chuyển ñến ñể ñề xuất xử lý như trường hợp các ðoàn kiểm tra liên 
ngành của quận lập biên bản vi phạm hành chính. 

Riêng hồ sơ vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng có liên quan ñến các 
hành vi vi phạm chỉ giới ñường ñỏ; chỉ giới xây dựng; xây dựng vượt quá số tầng quy 
ñịnh trong giấy phép xây dựng; vi phạm các quy ñịnh về xây dựng gây lún, nứt, gây 
sụp ñổ hoặc có nguy cơ gây sụp ñổ công trình lân cận, Ủy ban nhân dân 10 phường 
chuyển hồ sơ cho Thanh tra Xây dựng quận tiếp nhận ñể ñề xuất xử lý như trường 
hợp các ðoàn kiểm tra liên ngành của quận lập biên bản vi phạm hành chính. 

Hồ sơ vi phạm hành chính do các ñơn vị chuyển ñến phải lập sổ ký nhận. 
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ðiều 16. Thời hạn chuyển giao hồ sơ và mối quan hệ phối hợp giữa các cơ 
quan, ñơn vị 

Thời hạn chuyển giao hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính là 05 (năm) ngày ñối 
với vụ việc ñơn giản; 12 (mười hai) ngày ñối với vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp, 
kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính. 

Riêng hồ sơ vi phạm hành chính trong lĩnh vực ñiện lực và hồ sơ vi phạm xây 
dựng theo ðiều 15, trong thời hạn 2 (hai) ngày, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành 
chính, Công ty ðiện lực có trách nhiệm chuyển toàn bộ hồ sơ vi phạm hành chính 
ñến Phòng Kinh tế và Ủy ban nhân dân 10 phường chuyển hồ sơ vi phạm về xây 
dựng ñến Thanh tra Xây dựng quận ñể ñề xuất Ủy ban nhân dân quận xem xét, xử lý. 

Thủ trưởng cơ quan, ñơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
quận và trước pháp luật về việc tham mưu, ñề xuất, ñảm bảo thời hạn chuyển giao, bổ 
sung hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính theo Quy trình này. 

ðiều 17. Thời hạn thụ lý, trình tự giải quyết hồ sơ 

1. ðối với trường hợp ñơn giản: 

a) Trong thời hạn 02 (hai) ngày, kể từ ngày nhận ñược hồ sơ xử phạt vi phạm 
hành chính, Văn phòng có trách nhiệm rà soát hồ sơ vi phạm hành chính trình Chủ 
tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận ñược ủy quyền ký quyết ñịnh xử phạt 
vi phạm hành chính. 

b) Trong thời hạn 02 (hai) ngày, Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
quận ñược ủy quyền ký quyết ñịnh xử phạt vi phạm hành chính. 

c) Trong thời hạn 03 (ba) ngày, kể từ ngày ký quyết ñịnh xử phạt vi phạm hành 
chính, Văn phòng có trách nhiệm nhân bản, ñóng dấu và gửi quyết ñịnh xử phạt vi 
phạm hành chính ñến các ñơn vị có liên quan. Riêng hồ sơ và quyết ñịnh xử phạt gửi 
cho người vi phạm sẽ ñược chuyển lại cho ñơn vị ñược giao tổ chức thực hiện quyết 
ñịnh. ðơn vị ñược giao tổ chức thực hiện quyết ñịnh có trách nhiệm giao quyết ñịnh 
xử phạt cho cá nhân, tổ chức bị xử phạt, ñồng thời, cập nhật hồ sơ xử phạt vi phạm 
hành chính của cá nhân, tổ chức vi phạm ñể làm cơ sở xem xét xử lý hành vi vi phạm 
hành chính sau này (nếu có). 

2. ðối với trường hợp phức tạp:  

a) Trong thời hạn 03 (ba) ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Văn phòng phải rà soát 
nội dung hồ sơ ñể trình Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận ñược ủy 
quyền ký ban hành quyết ñịnh xử phạt vi phạm hành chính hoặc yêu cầu ñơn vị thụ lý 
bổ sung hồ sơ hoặc ñề xuất chuyển cho các Phòng, ban chuyên môn. 
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Trường hợp phải xin ý kiến gia hạn thời hạn ra quyết ñịnh xử phạt thì Văn 

phòng soạn thảo văn bản trình Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 

ñược ủy quyền ký ñề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét việc gia 

hạn. ðồng thời, chuyển giao toàn bộ hồ sơ cho ñơn vị thụ lý ban ñầu ñể chuyển cho 

Ủy ban nhân dân Thành phố giải quyết việc gia hạn và theo dõi, báo cáo kết quả xem 

xét, giải quyết của Ủy ban nhân dân Thành phố cho Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân quận. 

Trong trường hợp cần bổ sung hồ sơ, Văn phòng phải lập phiếu yêu cầu nội 

dung cần bổ sung. Thời hạn ñể các ñơn vị bổ sung hồ sơ tối ña là 01 (một) ngày ñối 

với hồ sơ ñơn giản, 03 (ba) ngày ñối với hồ sơ phức tạp, kể từ ngày các ñơn vị nhận 

ñược phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ.  

Trong trường hợp hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính cần phải có ý kiến tham 

mưu của các phòng chuyên môn, trong thời hạn 03 (ba) ngày, kể từ ngày nhận ñược 

hồ sơ vi phạm hành chính, Văn phòng có trách nhiệm lập phiếu chuyển trình Chủ 

tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận ñược ủy quyền chấp thuận việc chuyển hồ 

sơ vi phạm hành chính cho các phòng chuyên môn tham mưu ñề xuất xử lý. 

b) Trong thời hạn 05 (năm) ngày, kể từ ngày nhận ñược hồ sơ xử phạt vi phạm 

hành chính, cơ quan chuyên môn phải có ý kiến tham mưu, ñề xuất bằng văn bản; 

hoàn chỉnh dự thảo quyết ñịnh xử phạt vi phạm hành chính (nếu có) và chuyển toàn 

bộ hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính ñến Văn phòng. 

Trong quá trình tham mưu, cơ quan chuyên môn có thể trao ñổi bằng văn bản 

hoặc qua ñiện thoại với cá nhân, ñơn vị hoặc cơ quan kiểm tra, cơ quan ñã lập biên bản 

vi phạm hành chính ñề nghị cung cấp thêm hồ sơ, giấy tờ và những thông tin có liên 

quan ñến việc xác ñịnh hành vi vi phạm hành chính nhằm thống nhất hướng xử lý.  

Nội dung trao ñổi, các hồ sơ, giấy tờ và những thông tin có liên quan ñến việc 

xác ñịnh hành vi vi phạm hành chính phải ñược thể hiện trong hồ sơ vi phạm hành 

chính khi hồ sơ ñược chuyển ñến Văn phòng. 

c) Trong thời hạn 02 (hai) ngày, kể từ ngày nhận lại hồ sơ vi phạm hành chính 

do cơ quan chuyên môn chuyển ñến, Văn phòng xem xét, ñánh giá nội dung ñề xuất 

và trình Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận ñược ủy quyền ký ban 

hành quyết ñịnh xử phạt vi phạm hành chính (nếu có). 

d) Trong thời hạn 02 (hai) ngày, Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

quận ñược ủy quyền ký quyết ñịnh xử phạt vi phạm hành chính. 

ñ) Trong thời hạn 03 (ba) ngày, kể từ ngày ký quyết ñịnh xử phạt vi phạm hành 
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chính, Văn phòng có trách nhiệm nhân bản, ñóng dấu và gửi quyết ñịnh xử phạt vi 

phạm hành chính ñến các ñơn vị có liên quan. Riêng hồ sơ và quyết ñịnh xử phạt gửi 

cho người vi phạm sẽ ñược chuyển lại cho ñơn vị ñược giao tổ chức thực hiện quyết 

ñịnh. ðơn vị ñược giao tổ chức thực hiện quyết ñịnh có trách nhiệm giao quyết ñịnh 

xử phạt vi phạm hành chính cho cá nhân, tổ chức bị xử phạt, ñồng thời cập nhật hồ sơ 

xử phạt vi phạm hành chính của cá nhân, tổ chức vi phạm ñể làm cơ sở xem xét xử lý 

hành vi vi phạm hành chính sau này (nếu có). 

ðiều 18. ðối với các trường hợp do ðoàn kiểm tra liên ngành quận và các 

phòng, ban lập biên bản vi phạm hành chính 

Trong thời hạn 05 (năm) ngày ñối với các trường hợp ñơn giản và 12 (mười hai) 

ngày ñối với trường hợp phức tạp, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, các 

phòng chức năng phải báo cáo và dự thảo quyết ñịnh xử phạt vi phạm hành chính gửi 

về Văn phòng. Văn phòng và các ñơn vị có liên quan thực hiện theo ðiều 17 của Quy 

trình này. 

ðiều 19. Giao quyết ñịnh xử phạt vi phạm hành chính cho cá nhân, tổ chức 

vi phạm 

Quyết ñịnh xử phạt vi phạm hành chính có thể gửi cho cá nhân, tổ chức hoặc ñại 

diện cá nhân, tổ chức vi phạm qua ñường bưu ñiện, gửi trực tiếp, tống ñạt hoặc niêm yết 

theo quy ñịnh tại quy trình tổ chức thực hiện quyết ñịnh hành chính của Ủy ban nhân 

dân quận. Ngày giao quyết ñịnh xử phạt là ngày cá nhân, tổ chức vi phạm nhận ñược 

quyết ñịnh xử phạt qua ñường bưu ñiện, gửi trực tiếp, ngày tống ñạt hoặc niêm yết. 

ðiều 20. Chuyển hồ sơ cho các cơ quan có thẩm quyền cấp Thành phố xử 

phạt 

1. ðối với các hành vi vi phạm về trật tự xây dựng do Ủy ban nhân dân phường, 

Thanh tra Xây dựng quận phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính: 

a) Trong thời hạn 03 (ba) ngày, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, ñơn 

vị thụ lý phải tham mưu, ñề xuất hướng xử lý, dự thảo văn bản trình cơ quan có thẩm 

quyền cấp Thành phố và tập hợp hồ sơ vi phạm hành chính chuyển ñến Văn phòng. 

b) Trong thời hạn 02 (hai) ngày, kể từ ngày hồ sơ vi phạm hành chính ñược 

chuyển ñến, Văn phòng trình Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 

ñược ủy quyền có ý kiến trước khi trình cơ quan có thẩm quyền cấp thành phố xử lý.  

c) Trong thời hạn 01 (một) ngày, kể từ ngày Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân quận ñược ủy quyền ký văn bản trình Thành phố, Văn phòng có trách 

nhiệm chuyển hồ sơ vi phạm hành chính ñến ñơn vị thụ lý ban ñầu. 
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d) Trong thời hạn 01 (một) ngày ñơn vị thụ lý ban ñầu phải chuyển hồ sơ vi 
phạm hành chính ñến Sở Xây dựng và theo dõi, cập nhật thông tin xử lý vi phạm. 

2. ðối với hồ sơ do ðội Quản lý Thị trường 1B, Chi Cục Thuế, Ủy ban nhân dân 
phường, Thanh tra Xây dựng quận, Công an phường và Công an quận lập biên bản vi 
phạm hành chính trên các lĩnh vực còn lại. Trong thời hạn 05 (năm) ngày ñối với 
trường hợp ñơn giản và 10 (mười) ngày ñối với trường hợp phức tạp, kể từ ngày lập 
biên bản vi phạm hành chính, các ñơn vị trên phải tập hợp hồ sơ, ñề xuất hướng xử lý 
và chuyển trực tiếp hồ sơ ñến bộ phận nhận hồ sơ của Văn phòng Ủy ban nhân dân 
Thành phố. 

Riêng ñối với các trường hợp vi phạm trên lĩnh vực văn hóa thì chuyển trực tiếp 
hồ sơ ñến Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố. 

3. ðối với hồ sơ do ðoàn kiểm tra liên ngành quận và các phòng, ban lập biên 
bản vi phạm hành chính: 

a) Trong thời hạn 03 (ba) ngày, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, ñơn vị 
ñang thụ lý phải tham mưu, ñề xuất hướng xử lý, dự thảo văn bản trình cơ quan có thẩm 
quyền cấp thành phố và tập hợp hồ sơ vi phạm hành chính chuyển ñến Văn phòng. 

b) Trong thời hạn 02 (hai) ngày, kể từ ngày hồ sơ vi phạm hành chính ñược 
chuyển ñến, Văn phòng có trách nhiệm tham mưu, ñề xuất bằng văn bản trình Chủ 
tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận ñược ủy quyền có ý kiến trước khi 
trình cơ quan có thẩm quyền cấp thành phố xử lý. 

c) Trong thời hạn 01 (một) ngày, kể từ ngày Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân quận ñược ủy quyền ký văn bản trình Thành phố, Văn phòng có trách 
nhiệm giao hồ sơ vi phạm hành chính về Phòng chức năng (ñơn vị có thành viên là 
Trưởng ñoàn kiểm tra). 

d) Trong thời hạn 01 (một) ngày, Phòng chức năng chuyển ñến cơ quan có thẩm 
quyền xử lý và theo dõi, cập nhật thông tin xử lý vi phạm. 

ðiều 21. Chuyển hồ sơ cho các cơ quan tố tụng hình sự  

1. Trong quá trình xử phạt vi phạm hành chính, nếu xét thấy hành vi vi phạm có 
dấu hiệu tội phạm, thì ñơn vị thụ lý ban ñầu có thẩm quyền xử phạt gồm: Ủy ban 
nhân dân phường, ðội Quản lý Thị trường 1B, Chi Cục Thuế, Thanh tra Xây dựng 
quận, Công an phường phải có văn bản ñề nghị kèm toàn bộ hồ sơ vụ vi phạm chuyển 
cho cơ quan ñiều tra Công an quận 1 ñể xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự.  

2. ðối với hồ sơ do ðoàn kiểm tra liên ngành quận, các phòng, ban lập biên bản 
vi phạm hành chính.  
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Trong quá trình thụ lý, nếu xét thấy hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm thì 

ñơn vị ñang thụ lý ñề xuất hướng xử lý, dự thảo văn bản chuyển hồ sơ cho cơ quan 

ñiều tra Công an quận 1 và tập hợp hồ sơ chuyển ñến Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân quận ñược ủy quyền. 

Trong thời hạn 02 (hai) ngày, kể từ ngày hồ sơ ñược chuyển ñến, Chủ tịch hoặc 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận ñược ủy quyền xem xét quyết ñịnh việc chuyển 

hồ sơ vụ vi phạm ñến cơ quan ñiều tra Công an quận 1. 

Trong thời hạn 03 (ba) ngày, kể từ ngày Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân quận ñược ủy quyền ký văn bản chuyển hồ sơ vụ vi phạm ñến cơ quan ñiều 

tra Công an quận 1, Văn phòng có trách nhiệm chuyển hồ sơ cho cơ quan thụ lý ban 

ñầu ñể chuyển ñến cơ quan ñiều tra Công an quận 1 và theo dõi, cập nhật thông tin 

việc xử lý. 

3. Trả lại hồ sơ vụ vi phạm ñể xử phạt hành chính  

Trong trường hợp hồ sơ vụ vi phạm ñã ñược chuyển cho cơ quan ñiều tra Công 

an quận 1, nhưng xét thấy hành vi vi phạm không ñủ dấu hiệu cấu thành tội phạm mà 

có dấu hiệu vi phạm hành chính thì cơ quan ñiều tra Công quận 1 phải ra quyết ñịnh 

trả lại hồ sơ vụ vi phạm và trong thời hạn 3 (ba) ngày, kể từ ngày ra quyết ñịnh, phải 

gửi trả hồ sơ vụ vi phạm ñó cùng với quyết ñịnh cho ñơn vị ñã chuyển hồ sơ . 

 

Chương IV 

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM 
 

ðiều 22. Khen thưởng 

Tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phối hợp, hoàn thành nhiệm vụ 

ñược giao, sẽ ñược xem xét khen thưởng theo quy ñịnh của pháp luật về thi ñua, khen 

thưởng. 

ðiều 23. Xử lý vi phạm 

1. Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính mà sách nhiễu, bao che 

không xử phạt hoặc xử phạt không kịp thời, không ñúng mức; thiếu trách nhiệm ñể 

quá thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính; không tuân thủ nghiêm ngặt các quy ñịnh 

trong việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn, ra quyết ñịnh xử phạt vi phạm hành 

chính trái pháp luật, có lỗi trong việc ñể hồ sơ quá thời hạn ban hành quyết ñịnh xử 

phạt thì bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì 

phải bồi thường theo quy ñịnh của pháp luật. 
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2. Cá nhân, cơ quan, ñơn vị không chấp hành nghiêm túc trách nhiệm trong hoạt 

ñộng phối hợp theo Quy trình này, sẽ bị xem xét xử lý kỷ luật tùy theo tính chất, mức 

ñộ vi phạm. 

 

Chương V 

ðIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 

ðiều 24. Trách nhiệm thi hành 

1. Thủ trưởng các phòng, ban trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 1, các ñơn vị có 

liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường có trách nhiệm phổ biến, hướng 

dẫn và thi hành Quy trình này.  

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, bất cập cần thiết phải ñiều chỉnh 

cho phù hợp, các phòng, ban, ñơn vị phản ảnh về Phòng Tư pháp ñể tổng hợp và ñề 

xuất Ủy ban nhân dân quận 1 xem xét, quyết ñịnh./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
 CHỦ TỊCH 

 Trần Vĩnh Tuyến 
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2 ngày 

3 ngày 

2 
ng

ày
 

2 
ng

ày
 

2 ngày 

5 ngày 

Phụ lục I. Quy trình xử phạt vi phạm hành chính trên ñịa bàn Quận 1 (Ban 
hành kèm theo Quyết ñịnh số 01/2011/Qð-UBND ngày 01/7/2011 của Ủy ban 
nhân dân quận 1) 

 

 

 

 

 
LẬP BIÊN BẢN 

VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

 
THẨM QUYỀN XỬ PHẠT CỦA 

ðƠN VỊ LẬP BIÊN BẢN VI 
PHẠM HÀNH CHÍNH 

CHUẨN BỊ HỒ SƠ, DỰ THẢO 
QUYẾT ðỊNH XỬ PHẠT VI 

PHẠM HÀNH CHÍNH TRÌNH 
NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN KÝ 

- ðƠN GIẢN: 7 NGÀY 
- PHỨC TẠP: 24 NGÀY 

- NẾU GIA HẠN: GỬI TỜ TRÌNH 
VÀO NGÀY THỨ 16 

 
 THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM 
HÀNH CHÍNH CỦA CHỦ TỊCH ỦY 

BAN NHÂN DÂN QUẬN 

CHUYỂN HỒ SƠ VỀ VĂN PHÒNG 
- ðƠN GIẢN: 5 NGÀY 
- PHỨC TẠP: 12 NGÀY 

PHỨC 
TẠP 

CHUYỂN 
PHÒNG BAN 

CHUYÊN MÔN 

CHUYỂN HỒ SƠ VỀ 
LẠI VĂN PHÒNG 

 
TRÌNH CHỦ TỊCH HOẶC PHÓ CHỦ TỊCH 

ðƯỢC ỦY QUYỀN KÝ 

 
PHÁT HÀNH 

ðƠN 
GIẢN 
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2 ngày 

1 ngày 

1 ngày 

2 
ng

ày
 

2 ngày 

1 
ng

ày
 

Phụ lục II. Quy trình chuyển hồ sơ vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền Thành 
phố (Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 01/2011/Qð-UBND ngày 01 tháng 7 năm 
2011 của Ủy ban nhân dân quận 1) 

                                                                                                                    

   

 

  

LẬP BIÊN BẢN 
VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

 

- UBND PHƯỜNG; QLTT 1B 
- THUẾ; TTXD Q1 

- CA PHƯỜNG; CA QUẬN 1 

CÁC PHÒNG BAN 
(không gồm ðoàn liên ngành 814) 

Thụ lý: 5 ngày 

VĂN PHÒNG UBND 
QUẬN  

TRÌNH NGƯỜI CÓ 
THẨM QUYỀN KÝ 

LĨNH VỰC XÂY 
DỰNG 

Thụ lý: 3 ngày 

CHUYỂN HỒ SƠ 
ðẾN THANH TRA 

SỞ VH-TT-DL 
 

LĨNH VỰC VĂN 
HÓA THÔNG TIN 

Thụ lý: 5 ngày 

CHUYỂN HỒ SƠ VỀ 
VPUB ðỂ TRÌNH 

NGƯỜI CÓ THẨM 
QUYỀN KÝ  

 

CÁC LĨNH VỰC 
KHÁC 

Thụ lý: 10 ngày 

CHUYỂN HỒ 
SƠ ðẾN VĂN 

PHÒNG UBND 
THÀNH PHỐ 

 

CHUYỂN HỒ SƠ VỀ 
LẠI ðƠN VỊ LẬP 

BIÊN BẢN 
 

CHUYỂN HỒ SƠ 
ðẾN SỞ XÂY 

DỰNG 
 

CHUYỂN HỒ SƠ VỀ LẠI 
PHÒNG BAN  
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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 3463/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 7 năm 2011 

QUYẾT ðỊNH 
Phê duyệt Chương trình Phát triển cá cảnh 

trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai ñoạn 2011 - 2015 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 10/2009/Qð-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố thực 

hiện Chương trình hành ñộng của Thành ủy về nông nghiệp, nông dân, nông thôn 

theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung 

ương ðảng khóa X; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 5930/Qð-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban 

nhân dân thành phố phê duyệt “Quy hoạch sản xuất nông nghiệp phát triển nông thôn 

thành phố Hồ Chí Minh ñến năm 2020 và tầm nhìn ñến năm 2025”; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 2011/Qð-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2010 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt “ðề án phát triển nông nghiệp ñô thị trên ñịa 

bàn thành phố Hồ Chí Minh ñến năm 2020 và tầm nhìn ñến năm 2025”; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 03/2011/Qð-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2011 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch chỉ ñạo, ñiều hành phát triển kinh tế - 

xã hội và ngân sách thành phố năm 2011; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 13/2011/Qð-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2011 của Ủy 
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ban nhân dân thành phố phê duyệt Chương trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp 

theo hướng nông nghiệp ñô thị trên ñịa bàn thành phố giai ñoạn 2011 - 2015; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 15/2011/Qð-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2011 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Chương trình mục tiêu về xây 

dựng nông thôn mới trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai ñoạn 2010 - 2020; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình 

số 949/TTr-SNN-TS ngày 01 tháng 7 năm 2011 về phê duyệt Chương trình phát triển 

cá cảnh trên ñịa bàn thành phố giai ñoạn 2011 - 2015, 

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết ñịnh này Chương trình phát triển cá cảnh 

thành phố Hồ Chí Minh giai ñoạn 2011 - 2015. 

ðiều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp các Sở, 

ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các quận - huyện và các tổ chức kinh tế, cá nhân 

triển khai chương trình ñược phê duyệt, ñảm bảo các mục tiêu phát triển cá cảnh 

thành phố Hồ Chí Minh giai ñoạn 2011 - 2015. 

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám ñốc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư, Giám ñốc Sở Tài 

chính, Giám ñốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Giám ñốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - 

huyện, Thủ trưởng các ñơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh 

này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH 

 Nguyễn Trung Tín 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH  
Phát triển cá cảnh thành phố Hồ Chí Minh giai ñoạn 2011 - 2015 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 3463/Qð-UBND  

ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố) 

 

 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CẢ CẢNH 

2004 - 2010 

1. Kết quả ñạt ñược ñến năm 2010: 

Chương trình phát triển hoa, cây kiểng, cá cảnh thành phố Hồ Chí Minh giai 

ñoạn 2004 - 2010 ñã ñược Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt theo Quyết ñịnh số 

718/Qð-UB ngày 25 tháng 02 năm 2004 với mục tiêu ñịnh hướng phát triển cá cảnh 

như sau:  

- Sản lượng sản xuất: năm 2005 là 20 triệu con, ñến năm 2010 ñạt 30 - 35 triệu 

con;   

- Sản lượng cá cảnh xuất khẩu: năm 2005 là 3 triệu con, ñến năm 2010 ñạt 6 

triệu con; Kim ngạch xuất khẩu: năm 2005 là 1,5 triệu USD, ước ñạt 10 triệu USD. 

Kết quả ñạt ñược ñến năm 2010 như sau: 

- Sản lượng sản xuất ñạt 60 triệu con, tăng hơn 3 lần so với năm 2005 và gấp 2 

lần so với kế hoạch.  

- Sản lượng cá cảnh xuất khẩu ñạt 7,5 triệu con, tăng hơn 2 lần so với năm 2005 

và tăng 1,25 lần so với kế hoạch. 

Ngoài ra, số lượng các cơ sở sản xuất kinh doanh cá cảnh tăng về số lượng và 

quy mô, thị trường xuất khẩu ngày càng mở rộng. 

- Số lượng cơ sở sản xuất cá cảnh ñã phát triển 283 cơ sở, tăng gấp 2 lần so với 

năm 2005. Trước ñây khu vực sản xuất cá cảnh tập trung ở các quận 8, 12, Gò Vấp, 

Thủ ðức… và hiện nay phát triển mạnh và tập trung ở các quận 9, 12 và huyện Bình 

Chánh, Củ Chi… 
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Số lượng cửa hàng kinh doanh cá cảnh ñã phát triển 263 cửa hàng, tăng gấp 3 

lần so với năm 2005. Trước ñây các cửa hàng tập trung ở một số khu vực nội thành 

thành phố Hồ Chí Minh như ở các quận 3, 5, 10, Tân Bình, Bình Thạnh, Phú Nhuận 

thì hiện nay nhiều cửa hàng mua bán cá cảnh ñược hình thành ở khắp các quận, 

huyện trên ñịa bàn thành phố.  

Dịch vụ cho nuôi, sản xuất và người chơi cá cảnh khá phong phú như bể kiếng, 

máy thổi khí, ñá bọt khí, máy lọc nước tuần hoàn, ñèn trang trí, cây cảnh giả, hòn non 

bộ… cho ñến thuốc thủy sản, thức ăn tổng hợp dạng viên, dạng bột… ñây là lĩnh vực 

mang lại doanh thu và lợi nhuận cao. 

Cá cảnh ñược ñưa vào tham gia lễ hội sinh vật cảnh hàng năm ñể giới thiệu cá 

cảnh ở Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Nhiều doanh 

nghiệp, cá nhân tham gia các kỳ Hội chợ, Triển lãm quốc tế về cá cảnh (Aquarama) 

tại Singapore, ðức nhằm giới thiệu, quảng bá cá cảnh Việt Nam ra thị trường thế 

giới, ñặc biệt là cá ðĩa Việt Nam ñoạt ñược nhiều giải cao trong các hội chợ quốc tế.   

2. Những mặt hạn chế: 

- Sản xuất cá cảnh thành phố còn mang tính tự phát nên quy mô sản xuất phần 

lớn còn nhỏ lẻ, gia ñình nên không ñáp ứng ñược các ñơn hàng có số lượng lớn, chất 

lượng ñồng ñều nhất là các ñơn hàng xuất khẩu. 

- ðiều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế, chưa ñáp ứng ñủ các các ñiều kiện về 

giám sát an toàn dịch bệnh. 

- Quy trình sản xuất, chọn giống và lai tạo ñể tạo ra giống mới phục vụ sản xuất 

còn nhiều hạn chế, chủ yếu là truyền thống. 

- Tổ chức sản xuất chưa có sự liên kết chặt chẽ, ñặc biệt là vai trò của các của 

Hội, Chi hội cá cảnh còn nhiều hạn chế, hội viên phân tán, chưa phát huy sức mạnh 

thực sự của các nghệ nhân có tâm huyết. 

- Chưa ñánh giá hết tiềm năng của ngành sản xuất cá cảnh. 

- Thị trường xuất khẩu rộng nhưng không tập trung, số lượng xuất khẩu có tăng 

nhưng chưa mạnh. 

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁ CẢNH TRÊN ðỊA 

BÀN THÀNH PHỐ GIAI ðOẠN 2011 - 2015 

1. ðịnh hướng: 

- Duy trì khu vực sản xuất cá cảnh ở các quận nội thành và quận ven quận 8, 
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quận 12, quận 9 và Gò Vấp ñồng thời phát triển mạnh nuôi cá cảnh ở các khu vực có 

khả năng tập trung cao tại các huyện: Củ Chi, Bình Chánh. 

- Hình thành khu vực chuyên sâu về nghiên cứu lai tạo cá cảnh trong Khu Nông 

nghiệp Công nghệ cao tại huyện Củ Chi. 

- Nghiên cứu phát triển cá tự nhiên dùng làm cá cảnh (chọn lọc, thuần dưỡng, 

sinh sản nhân tạo) và lai tạo giống loài mới có giá trị kinh tế cao. 

- Xây dựng hệ thống sản xuất cá cảnh thân thiện với môi trường, an toàn dịch 

bệnh phục vụ xuất khẩu. 

2. Mục tiêu cụ thể: 

- ðến năm 2015: sản lượng cá cảnh ñạt 100 triệu con, xuất khẩu 20 - 30 triệu 

con; kim ngạch ước 30 - 40 triệu USD. 

- Tất cả các cơ sở sản xuất cá cảnh xuất khẩu ñều ñược giám sát dịch bệnh, ñảm 

bảo ñủ ñiều kiện xuất khẩu sang thị trường Mỹ và EU ñối với những ñối tượng bắt 

buộc phải giám sát. 

- Hình thành trung tâm giao dịch hoặc siêu thị cá cảnh từ 2 chợ cá cảnh hiện nay 

là khu vực ñường Nguyễn Thông - Lý Chính Thắng, quận 3 và ñường Lưu Xuân Tín, 

quận 5. 

3. Các giải pháp chủ yếu: 

3.1. Giải pháp về quy hoạch: 

- ðối với huyện Củ Chi: Ngoài làng nghề cá cảnh Trung An - Phú Hòa ðông ñã 

có chủ trương chung của thành phố, huyện Củ Chi quy hoạch các khu vực ven các hệ 

thống kênh ðông như xã Phước Hiệp rất thuận lợi cho việc cấp nước sạch ươm, nuôi 

cá cảnh. 

- ðối với huyện Bình Chánh: Hiện nay, ña số các nghệ nhân cá cảnh ở quận 8 

ñang di dời ñến sản xuất tập trung ở một số xã: Bình Lợi, Hưng Long, Phong Phú, 

Tân Nhựt. Vì vậy Ủy ban nhân dân huyện cần quy hoạch cụ thể ở các khu vực này. 

- Duy trì các cơ sở hiện hữu sản xuất cá cảnh trong bể kiếng và bể xi măng ñối 

với các quận nội thành, huyện ven gồm các phường: 14, 15, 16 (quận 8), phường: 

Thạnh Xuân, An Phú ðông (quận 12); xã ðông Thạnh (Hóc Môn). 

3.2. Giải pháp về giống và khoa học kỹ thuật:   

- Tiếp tục nghiên cứu khai thác, thuần dưỡng và sinh sản nhân tạo một số loài cá 
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tự nhiên dùng làm cá cảnh; Nghiên cứu sinh sản nhân tạo một số loài cá cảnh thuộc 

loài quý hiếm, có giá trị kinh tế cao (cá Dĩa, Còm, Chạch, Thái Hổ, Neon…). ðồng 

thời nhập nội một số giống cá cảnh mới dùng làm bố mẹ sinh sản cung cấp cho thị 

trường nội ñịa và xuất khẩu; Tập trung nghiên cứu lai tạo và sản xuất một số giống 

loài mới nhằm ñáp ứng thị trường xuất khẩu. 

- Xây dựng danh mục cá cảnh nuôi phù hợp với ñiều kiện sinh thái từng vùng, 

từng hệ thống nuôi; cẩm nang hướng dẫn kỹ thuật sản xuất giống, nuôi thương phẩm; 

ñịnh mức các yếu về kỹ thuật, kinh tế - xã hội trong sản xuất. Tổ chức tham quan học 

tập, nghiên cứu kỹ thuật nuôi và lai tạo cá cảnh ở một số nước trong khu vực (Thái 

Lan, Singapore, Trung Quốc). Nghiên cứu các biện pháp phòng và ñiều trị hiệu quả 

một số bệnh thường gặp trên cá cảnh. 

- Xây dựng hệ thống sản xuất phù hợp với môi trường, an toàn dịch bệnh phục 

vụ xuất khẩu. 

- Tăng cường quản lý nhà nước và hướng dẫn các cơ sở sản xuất bảo ñảm quy 

trình nuôi an toàn - bền vững. Xây dựng vùng cơ sở giám sát dịch bệnh ñảm bảo yêu 

cầu xuất khẩu sang thị trường Mỹ, EU. 

3.3. Giải pháp thị trường tiêu thụ, xúc tiến thương mại: 

- Xây dựng Danh mục cá cảnh thành phố, lập trang thông tin ñiện tử về cá cảnh 

ñể quảng bá, giới thiệu danh sách cơ sở sản xuất, kinh doanh ñể khách hàng trong và 

ngoài nước tiện giao dịch mua bán. Giới thiệu tiến bộ, nghiên cứu khoa học kỹ thuật 

về sản phẩm mới ra nước ngoài và ngược lại, cập nhật những giống, loài mới sinh sản 

nhân tạo thành công, tiến bộ khoa học - kỹ thuật giới thiệu ñến người nuôi. 

- Thành phố tạo ñiều kiện thuận lợi và hỗ trợ kinh phí tham gia một số hội chợ 

cá cảnh quốc tế ở Singapore, Cộng hòa Liên bang ðức ñể học tập rút kinh nghiệm 

tiến tới tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, ñồng thời xây dựng các chương trình xúc 

tiến thương mại mở rộng thị trường tiêu thụ cá cảnh. 

- Xây dựng siêu thị nông nghiệp kết hợp với trung tâm giới thiệu, giao dịch, tư 

vấn về hoa, cây kiểng, cá cảnh; các khu phố chuyên kinh doanh cá cảnh ở các quận 

nội thành như: quận 1, 3 và 5..., ñồng thời kết hợp tổ chức hội thi cá cảnh ñẹp và lai 

tạo giống mới, triển lãm cá cảnh tại các phiên chợ hoa, cây kiểng hàng năm vào dịp 

lễ, tết, v.v.. 

- Củng cố tăng cường hoạt ñộng các tổ chức nghề nghiệp như Hội, Chi hội cá 

cảnh. Tập hợp các cơ sở sản xuất, kinh doanh và nghệ nhân thành các tổ hợp tác, làng 
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nghề, hợp tác xã cá cảnh trên các ñịa bàn trọng ñiểm ñể tổ chức sản xuất và tiêu thụ 

cá cảnh.   

3.4. Về tổ chức sản xuất: 

- ðẩy mạnh xây dựng mô hình liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ thông qua các tổ 

hợp tác, hợp tác xã, làng nghề, ñầu mối xuất khẩu thông qua Hội, Hiệp hội. 

- Về lâu dài, thực hiện liên kết với các tỉnh có lợi thế về nghề nuôi và giàu tiềm 

năng về ñất, nước… như: ðồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, 

ðồng Tháp. Sản xuất một số ñối tượng nuôi trong ao ñất như cá Vàng, Chép Nhật, 

Hồng Kim, Hắc Kim, Bạch Kim, Bảy Màu, v.v.. Các cơ sở sản suất tại thành phố tập 

trung sản xuất con giống chất lượng cao cung cấp cho các tỉnh và sản xuất một số cá 

cảnh thương phẩm có giá trị cao. 

III. MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH, ðỀ ÁN TRỌNG ðIỂM 

1. Xây dựng Chương trình giám sát an toàn dịch bệnh cá cảnh phù hợp với yêu 

cầu xuất khẩu ở thị trường Mỹ, Châu Âu: 

- Tổng kinh phí thực hiện: 2,0 tỷ ñồng (xây dựng và phát triển hệ thống giám sát 

an toàn dịch bệnh bình quân hàng năm: 500 triệu ñồng).  

- Thời gian: xây dựng chương trình (trình duyệt năm 2011), triển khai 4 năm (từ 

2012 - 2015) 

- Nguồn kinh phí: Xây dựng theo kế hoạch hàng năm của ñơn vị từ nguồn ngân 

sách cấp thành phố và ñóng góp của các ñơn vị trong hệ thống xuất khẩu cá cảnh liên 

quan. 

- ðơn vị thực hiện: Chi Cục Thú y, các cơ sở cá cảnh trong hệ thống. 

- ðơn vị phối hợp: Phòng Thủy sản, Chi Cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ 

nguồn lợi thủy sản, Trung tâm Khuyến nông, các cơ sở sản xuất kinh doanh cá cảnh 

trên ñịa bàn thành phố. 

2. Xây dựng mô hình thực hành quản lý tốt trong nuôi cá cảnh (Good Management 

Practices - GMPs)  

- Tổng kinh phí thực hiện: 1,2 tỷ ñồng (xây dựng và phát triển các mô hình nuôi 

tốt bình quân hàng năm là 300 triệu ñồng).  

- Thời gian: xây dựng chương trình (trình duyệt năm 2011), triển khai thực hiện 

4 năm (từ 2012 - 2015). 
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- ðơn vị thực hiện: Chi Cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản 

thành phố. 

- Nguồn kinh phí: Xây dựng theo kế hoạch hàng năm của ñơn vị từ nguồn ngân 

sách cấp thành phố. 

- ðơn vị phối hợp: Phòng Thủy sản, Chi Cục Thú y, Trung tâm Khuyến nông, 

các hộ sản xuất. 

3. Chương trình nghiên cứu khai thác, thuần dưỡng một số loài cá tự nhiên làm 

cảnh và sinh sản nhân tạo phục vụ sản xuất, kinh doanh xuất khẩu. Chọn lọc lại tạo 

một số loài cá cảnh nhập nội có giá trị kinh tế. 

- Tổng kinh phí thực hiện: 3 tỷ ñồng (kinh phí từ 300 triệu - 500 triệu ñồng/ñề 

tài thông qua Hội ñồng Khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ). 

- Thời gian: 2011 - 2015.  

- Nguồn kinh phí: ðăng ký theo kế hoạch nghiên cứu khoa học hàng năm của Sở 

Khoa học và Công nghệ. 

- ðơn vị thực hiện: Tất cả cá nhân, ñơn vị như Ban Quản lý Khu Nông nghiệp 

Công nghệ cao, Trung tâm Sinh học, Viện Nghiên cứu, Trường ðại học… có ñủ năng 

lực nghiên cứu. 

4. ðề án xây dựng siêu thị hoặc trung tâm cá cảnh bao gồm mua bán, trao ñổi 

các loài cá cảnh, cây thủy sinh, vật tư thiết bị, thức ăn, thuốc thú y cho cá cảnh… và 

tư vấn thiết kế hồ cá cảnh - hoa.  

- Kinh phí:  

+ Xây dựng ñề án: 300 triệu ñồng,  

+ Thời gian thực hiện: năm 2012 xây dựng dự án, thực hiện ñầu tư từ năm 2013. 

+ ðơn vị thực hiện dự án: Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp. Nguồn 

ngân sách thành phố cấp theo kế hoạch hàng năm của ñơn vị. 

+ ðầu tư: kinh phí ñầu tư theo dự toán ñề án từ nguồn vốn nhà nước ñầu tư, vốn 

vay và vốn tự có của tất cả các cá nhân, ñơn vị có ñủ năng lực tài chính. 

5. Xây dựng các Dự án xúc tiến thương mại tiêu thụ cá cảnh, chủ yếu là phát 

triển xuất khẩu (tham gia các Hội chợ, Hội thi cá cảnh quốc tế). 

- Tổng kinh phí thực hiện: 1,5 tỷ ñồng.  

- Thời gian thực hiện: 3 năm (2012 - 2014). 
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- Nguồn kinh phí: Ngân sách thành phố cấp theo dự toán chi ngân sách hàng 

năm của ñơn vị. 

- ðơn vị thực hiện: Trung tâm Tư vấn Nông nghiệp và các doanh nghiệp, cơ sở 

xuất khẩu cá cảnh trên ñịa bàn. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Thời gian thực hiện: 2011 - 2015. 

2. Thành lập Ban Chỉ ñạo thực hiện Chương trình phát triển cá cảnh trên ñịa bàn 

thành phố Hồ Chí Minh giai ñoạn 2011 - 2015, Sở Nông ngiệp và Phát triển nông 

thôn là cơ quan thường trực. 

3. Cơ quan ñơn vị thực hiện: 

- Ủy ban nhân dân các huyện: Củ Chi, Bình Chánh, Hóc Môn; các quận: 8, 9, 

12, Gò Vấp và các quận - huyện có sản xuất kinh doanh cá cảnh. 

- Các ñơn vị liên quan trực thuộc Sở: Chi Cục Thú y, Chi Cục Quản lý chất 

lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Nông nghiệp, 

Trung tâm Khuyến nông… 

- Các doanh nghiệp, nông hộ, nông trại sản xuất kinh doanh cá cảnh.  

4. Cơ quan phối hợp: 

- Các Sở, ngành liên quan như: Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở Tài chính, Sở Quy 

hoạch - Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Các ðoàn thể: Hội Nông dân và các ñoàn thể các cấp,… 

- Các Viện Nghiên cứu, Trường ðại học Nông Lâm,… 

5. Nhiệm vụ cụ thể: 

5.1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

- Phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường hướng 

dẫn các quận, huyện thực hiện quy hoạch, xác ñịnh cụ thể vùng sản xuất - kinh doanh 

cá cảnh phù hợp với quy hoạch chung về sản xuất nông nghiệp ñô thị. 

- Phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ triển khai các Chương trình, ðề án liên 

quan ñến nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực cá cảnh. 

- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan, các quận - huyện có sản xuất kinh doanh 

cá cảnh ñề xuất Ủy ban nhân dân thành phố ban hành hoặc ñiều chỉnh các cơ chế, 

chính sách phù hợp ñể hỗ trợ, khuyến khích sản xuất kinh doanh cá cảnh trên ñịa bàn. 



CÔNG BÁO/Số 50/Ngày 01-8-2011 63

- Chỉ ñạo các ñơn vị trực thuộc triển khai các ðề án, Chương trình trọng ñiểm ñã 

ñược phê duyệt theo Chương trình. 

- ðịnh kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về tiến ñộ thực hiện Chương trình 

phát triển cá cảnh giai ñoạn 2011 - 2015. 

5.2. Sở Khoa học và Công nghệ: chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, các Viện nghiên cứu, các trường ðại học Nông Lâm… tổ chức triển 

khai nghiên cứu khoa học kỹ thuật các vấn ñề có liên quan ñến sản xuất kinh doanh 

cá cảnh. 

5.3. Sở Quy hoạch - Kiến trúc: chủ trì phối hợp với các Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, các quận - huyện rà soát, ñiều chỉnh 

lại các quy hoạch sao cho phù hợp với quy hoạch sản xuất nông nghiệp. 

5.4. Ủy ban nhân dân các quận - huyện: ñiều chỉnh và quy hoạch các vùng sản 

xuất - kinh doanh cá cảnh trên cơ sở Quy hoạch sản xuất nông nghiệp phát triển nông 

thôn thành phố ñến năm 2020 và tầm nhìn ñến năm 2025 (Quyết ñịnh số 5930/Qð-

UBND ngày 28 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố). 

5.5. Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở Tài chính: chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ và các quận - huyện giải quyết, 

cân ñối và tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố bố trí kế hoạch vốn hàng năm 

ñể thực hiện các Chương trình, ðề án và nghiên cứu khoa học có liên quan ñến sản 

xuất kinh doanh cá cảnh. 

5.6. Hội Nông dân, Hội Sinh vật cảnh và các Hội, Chi hội cá cảnh: phối hợp với 

ñịa phương tuyên truyền, phổ biến cơ chế, chính sách ñến các hộ nông dân tham gia 

sản xuất kinh doanh cá cảnh./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH 

 Nguyễn Trung Tín 
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